
 
BÁO CÁO 

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật 
chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Bình Định 
 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

 

Thực hiện Văn bản số 1253/BTP-KTVB&QLXLVPHC ngày 06/3/2025 của 
Bộ Tư pháp về việc đề nghị rà soát văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ 
chức bộ máy (thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15); trên cơ sở kết quả rà soát 
văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) còn hiệu lực chịu sự tác động của việc sắp 
xếp tổ chức bộ máy nhà nước thuộc trách nhiệm rà soát của tỉnh, UBND tỉnh Bình 
Định báo cáo kết quả như sau: 

1. Về tổ chức triển khai nhiệm vụ 

Thực hiện Công văn số 1253/BTP-KTVB&QLXLVPHC ngày 06/3/2025 

của Bộ Tư pháp, ngày 08/3/2025, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 
1819/UBND-NCVX, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư 
pháp. Ngày 10/3/2025, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 307/STP-

VB&XLVPHC đề nghị các sở, ban hành thuộc UBND tỉnh thực hiện rà soát các 
văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh thông qua, ban hành thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của ngành mình; đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 
tổ chức rà soát các văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp mình thông qua, ban 
hành chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy. 

Ngoài ra, để triển khai thực hiện Công điện số 20/CĐ-TTg ngày 26/02/2025 

của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND 

ngày 03/3/2025 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 

19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ 
chức bộ máy nhà nước; trong đó, đã giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện việc rà soát văn bản chịu sự tác động 
của việc sắp xếp tổ chức bộ máy trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

2. Kết quả rà soát pháp luật  

2.1. Tổng số các văn bản QPPL chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ 
máy được rà soát: 104 văn bản (gồm: 01 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 103 Quyết 
định của UBND tỉnh). 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH  
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2.2. Văn bản QPPL chỉ có nội dung thay đổi về tên gọi của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, chức danh có thẩm quyền: 92 văn bản (gồm: 92 Quyết định của UBND 

tỉnh). 

2.3. Văn bản QPPL ngoài nội dung thay đổi về tên gọi còn có các nội dung 
thay đổi khác liên quan đến cơ cấu tổ chức, mô hình, chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn; quy trình, trình tự, thủ tục giải quyết công việc, thủ tục hành chính… của các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà 
nước: 12 văn bản (gồm: 01 Nghị quyết của UBND tỉnh và 11 Quyết định của 
UBND tỉnh).  

2.4. Văn bản QPPL không còn được áp dụng, cần phải thực hiện việc bãi bỏ 
toàn bộ: 0 văn bản. 

(Chi tiết kết quả rà soát văn bản được thể hiện tại Phụ lục I, II, III kèm theo) 

3. Về phương án xử lý văn bản QPPL 

- Văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần: 03 văn bản (gồm: 01 

Nghị quyết của HĐND tỉnh và 02 Quyết định của UBND tỉnh). 

- Văn bản QPPL cần thay thế: 09 văn bản (gồm: 09 Quyết định của UBND 

tỉnh). 

- Văn bản cần bãi bỏ toàn bộ: 0 văn bản. 
(Chi tiết kết quả rà soát văn bản được thể hiện tại Phụ lục I, II, III kèm theo) 

4. Đánh giá và kiến nghị 
3.1. Đánh giá  
- Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà nước đã tác động đến một số văn bản 

QPPL liên quan về điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị; sự thay đổi về thẩm quyền; về việc giải quyết các thủ 
tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; quy trình phối hợp xử lý 
công việc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị;.... Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các 
sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm 

vụ mới sau khi sáp nhập đã tập trung nguồn lực và bám sát hướng dẫn của Bộ Tư 
pháp để thực hiện nghiêm túc, khẩn trương việc tổ chức rà soát hệ thống văn bản 
QPPL thuộc lĩnh vực quản lý chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, 
việc rà soát cơ bản thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm thời hạn thực hiện theo 
yêu cầu. 

- Về kết quả rà soát, trên cơ sở thực trạng sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy
1
,  

có 104 văn bản do HĐND, UBNDtỉnh Bình Định thông qua, ban hành chịu sự tác 
động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo quy định của Nghị quyết số 
                                           
1
 Sở Kế hoạch và Đầu tư hợp nhất với Sở Tài chính (nay là Sở Tài chính), Sở Giao thông vận tải hợp nhất với Sở 

Xây dựng (nay là Sở Xây dựng), Sở Thông tin và Truyền thông hợp nhất với Sở Khoa học và Công nghệ (nay là Sở 

Khoa học và Công nghệ); Sở Văn hóa và Thể thao hợp nhất với Sở Du lịch (nay là Sở Văn hòa, Thể thao và Du 

lịch); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp 

và Môi trường); Ban Dân tộc (nay là Sở Dân tộc và Tôn giáo); Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hợp nhất một 

số chức năng vào Sở Nội vụ; chuyển một số chức năng sang Công an tỉnh và Sở Y tế,…. 
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190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề 
liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Trong đó, 92 văn bản chỉ có nội 
dung thay đổi về tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền; 
12 văn bản ngoài nội dung thay đổi về tên gọi còn có các nội dung thay đổi khác 
liên quan đến cơ cấu tổ chức, mô hình, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; quy trình, 
trình tự, thủ tục giải quyết công việc… của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, chức danh 
có thẩm quyền sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh; chưa 
phát hiện văn bản không còn được áp dụng, cần bãi bỏ toàn bộ. 

Đối với văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện, văn bản chịu sự tác 
động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước là các quyết định của UBND cấp 
huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng 
chuyên môn. Đến nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố cơ bản đã hoàn thành 
việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 
phòng chuyên môn trên cơ sở việc tổ chức sắp xếp bộ máy mới (theo Kết luận tổng 
kết Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII). Do 

đó, không có văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 
- Về phương án đề xuất xử lý, đối với  92  văn bản QPPL tại Phụ lục I chỉ có 

nội dung thay đổi về tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm 
quyền thì tại khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định “không bắt 
buộc ban hành văn bản chỉ để xử lý nội dung về tên gọi của các cơ quan, chức 
danh có thẩm quyền bị thay đổi do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước”. Đối với 12 

văn bản QPPL tại Phụ lục II sẽ triển khai thực hiện theo lộ trình Nghị quyết số 
190/2025/QH15 (bởi vì, hiện nay, các văn bản tại Phụ lục II ngoài nội dung liên 
quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước còn có liên quan đến nội dung 
theo định hướng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 – chính quyền địa phương 
còn 2 cấp). 

Trên đây là kết quả rà soát văn bản QPPL chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ 

chức bộ máy trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tư pháp để 

theo dõi, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:                                            
- Như trên;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Tư pháp;  
- LĐVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, K2. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Tự Công Hoàng 

 



 
 

 

 

 

Phụ lục I 

KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL CHỊU SỰ TÁC ĐỘNG  

CỦA VIỆC SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH  

(NHÓM 1. Văn bản QPPL chỉ có nội dung thay đổi về tên gọi1 của cơ quan, tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền) 
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBN ngày       /4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ) 

 

STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.  

Quyết định số 

36/2019/QĐ-UBND ngày 

19/7/2019 của UBND tỉnh 

Bình Định Quy định mức 

chi chúc thọ, mừng thọ và 

tặng quà cho người cao 

tuổi trên địa bàn tỉnh Bình 

Định 

- Điều 2: 

 Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện Quyết định này trên địa bàn tỉnh. 

- Điều 3: 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tài 
chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hợp 

nhất với Sở Nội vụ lấy tên là Sở Nội vụ 

 

 

                                           
1
 Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 190/2025/QH15 thì “không bắt buộc ban hành văn bản chỉ để xử lý nội dung về tên gọi của các cơ quan, chức danh có thẩm quyền bị 

thay đổi do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước”.  
2
 Sắp xếp theo loại văn bản. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Định, ngày        tháng  4   năm 2025 

Số: 56/BC-UBND
Thời gian ký: 2025-04-17T15:31:42+07:00
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

2.  

Quyết định số 21/2020/QĐ-

UBND ngày 05/5/2020 của 
UBND tỉnh Bình Định Ban 
hành Quy định tiêu chí 
đánh giá, xếp loại việc thực 
hiện dân chủ trong các 
doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Bình Định 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 3: 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; các tổ 

chức đại diện tập thể người lao động và các doanh 

nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê 

mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động trên địa 

bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành. 

QUY CHẾ 

- Khoản 3, Điều 5:  

3. Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các 
doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
tổng hợp, phân loại kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở 
cơ sở trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và đề xuất 
UBND tỉnh khen thưởng đối với các doanh nghiệp có 
thành tích thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
- Điều 7: Trách nhiệm của người sử dụng lao động 

Người sử dụng lao động trong doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh căn cứ quy định này có trách nhiệm triển khai 

thực hiện trong doanh nghiệp; đôn đốc, kiểm tra và 

giám sát việc thực hiện Quy định này, báo cáo kết quả 

thực hiện hàng năm về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hợp 

nhất với Sở Nội vụ lấy tên là Sở Nội vụ 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Thương binh và Xã hội) chậm nhất là ngày 10 tháng 01 

của năm kế tiếp năm được đánh giá để tổng hợp. 

- Khoản 3, Điều 9: Trách nhiệm của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội 

3. Tổng hợp các vướng mắc, quy định chưa phù hợp 

để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, 

bổ sung cho phù hợp. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu 

có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phản ảnh về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn thực 

hiện hoặc tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét chỉ đạo./. 

3.  

Quyết định số 

05/2021/QĐ-UBND ngày 

12/3/2021 của UBND tỉnh  

Ban hành Quy chế quản 

lý người sử dụng trái phép 

chất ma túy không có nơi 
cư trú ổn định trong thời 

gian xác định tình trạng 

nghiện và làm thủ tục áp 

dụng biện pháp đưa vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc 

trên địa bàn tỉnh Bình 

Định 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 3: 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc 

các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Nội 

vụ, Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh; 

Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

QUY CHẾ 

- Khoản 1, Điều 3: 

1. Cơ sở thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý người 

 

 

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hợp 

nhất với Sở Nội vụ lấy tên là Sở Nội vụ 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn 

định trong thời gian xác định tình trạng nghiện và làm 

thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Định là Cơ sở Cai 

nghiện ma túy, trực thuộc Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Sử dụng một phần cơ 
sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự hiện có của Cơ sở 

để thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được 

giao. 

- Khoản 4, Điều 5:  

4. Bố trí phòng làm việc, các trang thiết bị phục vụ 

cho các cơ quan (Công an, Tư pháp, Lao động - 

Thương binh và Xã hội) huyện, thị xã, thành phố và 

cơ quan có liên quan đến thẩm định hồ sơ, họp xét 

duyệt hồ sơ (nếu có yêu cầu). 

- Khoản 1, Điều 14:  

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn 
thể, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển 

khai thực hiện Quy chế theo đúng nội dung đã đề ra. 

 b) Chủ trì, phối hợp với Cơ sở cai nghiện ma túy sửa 

chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và sắp 

xếp bộ máy nhân sự đảm bảo thực hiện Quy chế này 

tại Cơ sở.  

 c) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác 

 

 

 

 

 

 

 

Công an tỉnh 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

cai nghiện ma túy, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; định kỳ 

01 năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện hoặc 

đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai thực hiện Quy chế với Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

  - Điểm b, Khoản 2, Điều 14: 

   b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội về các hoạt động y tế trong công tác cai nghiện ma 

túy. 

- Khoản 3, khoản 4, khoản 5, Điều 14:  

3. Sở Tư pháp  
a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan trong 
công tác tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

lập hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và xem xét, 
chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ 
sở cai nghiện bắt buộc.  

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội theo dõi, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quy 

chế này. 

 4. Sở Nội vụ  

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung chức 

năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt động của Cơ 
sở phù hợp với quy định pháp luật.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hợp 

nhất với Sở Nội vụ lấy tên là Sở Nội vụ 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

5. Sở Tài chính  

Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội, các sở, ngành liên quan và các địa phương tham 
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ, bố trí kinh phí; 

hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý sử dụng kinh phí để 

thực hiện Quy chế này theo quy định của Luật Ngân 

sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Khoản 1, Khoản 3, Điều 16: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối 

hợp với Công an tỉnh và các Sở ngành có liên quan có 

trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, triển khai thực hiện 

Quy chế này. Định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất 

các sở, ban, ngành, hội đoàn thể liên quan và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình 

hình và kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh 

(thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy 

định. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng 

mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên 
quan kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội để hướng dẫn thực hiện hoặc tổng 

hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

chỉ đạo. 

4.  
 

 

  - Khoản 2, Điều 3:  

2. Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Quyết định số 29/2021/QĐ-

UBND ngày 02/7/2021  

Quy định mức tự nguyện 
đóng góp các khoản chi phí 
đối với người cao tuổi, người 
khuyết tật có nhu cầu vào 
sống tại Trung tâm Công tác 
xã hội và Bảo trợ xã hội 
  

hội (đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội) ký hợp đồng với đối tượng tự nguyện hoặc 

người thân, người đại diện, người giám hộ, người nhận 

bảo trợ của đối tượng nhưng phải đảm bảo dự phòng 

10% chỉ tiêu để tiếp nhận đối tượng chính sách khi có 

nhu cầu. 

- Điều 6:  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các 

sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư 
pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội 

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

 

 

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hợp 

nhất với Sở Nội vụ lấy tên là Sở Nội vụ 

 

5.  

Quyết định số 45/2021/QĐ-

UBND ngày 08/8/2021 Ban 

hành quy định mức chuẩn trợ 
giúp xã hội và mức trợ giúp 
xã hội đối với đối tượng bảo 

trợ xã hội trên địa bàn tỉnh 
Bình Định 

- Điều 2: 

 Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện Quyết định này trên địa bàn 

tỉnh theo quy định. 

- Điều 3: 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc 

các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, 

Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hợp 

nhất với Sở Nội vụ lấy tên là Sở Nội vụ 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6.  

 

 

 

 

Quyết định số 47/2021/QĐ-

UBND ngày 08/8/2021Ban 

hành chính sách hỗ trợ cho 
vay đối với người lao động 
gặp khó khăn do đại dịch 
COVID-19 trên địa bàn tỉnh 
Bình Định 

 

- Khoản 1, Khoản 4, Điều 2:  

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài 

chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các 

cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện Quyết 

định này trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công khai, minh 

bạch, đúng quy định. 

4. Căn cứ tình hình diễn biến của đại dịch COVID-19 

để quyết định thời gian thực hiện hỗ trợ cho vay. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát 

sinh và những nội dung quy định chưa phù hợp, Chi 

nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì, phối 

hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài 

chính và các cơ quan liên quan báo cáo đề xuất Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, bổ sung theo quy định. 

- Điều 3:  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc 

các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài 

chính, Tư pháp; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng 

chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

 

 

 

 

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hợp 

nhất với Sở Nội vụ lấy tên là Sở Nội vụ 

 

 



9 

 

STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

7.  

 

 

Quyết định số 85/2021/QĐ-

UBND ngày 27/12/2021 

Ban hành Quy định chính 
sách hỗ trợ cho người lao 
động tỉnh Bình Định đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng 

QUYẾT ĐỊNH 

- Điều 2:  

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 

tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và 

các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

Quyết định này trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

- Điều 3:  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc 

các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tư pháp, 
Tài chính; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hợp 

nhất với Sở Nội vụ lấy tên là Sở Nội vụ 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

QUY ĐỊNH 

- Điều 5:  

1. Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề/bồi dưỡng kỹ năng 
nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần 

thiết/giáo dục định hướng, tiền ăn trong thời gian đào 
tạo, chi phí đi lại (lượt đi và về), tiền khám sức khỏe, 

chi phí làm thị thực (visa), chi phí làm thủ tục để đi 
làm việc ở nước ngoài: Từ nguồn kinh phí chi sự 

nghiệp đảm bảo xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh 

giao dự toán hàng năm cho Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

 

 

 

Sở Giáo dục và đào tạo 

 

 

 

8.  

Quyết định số 28/2022/QĐ-

UBND ngày 15/6/2022 

Bãi bỏ Quyết định số 
17/2017/QĐ-UBND ngày 

18/4/2017 của UBND tỉnh 
Bình Định 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các 

Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư 
pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này 

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hợp 

nhất với Sở Nội vụ lấy tên là Sở Nội vụ 

 

 

9.  

Quyết định số 40/2022/QĐ-

UBND ngày 03/8/2022 Ban 

hành Quy định nguyên tắc, 
tiêu chí, định mức phân bổ 
vốn ngân sách trung ương và 
tỷ lệ vốn đối ứng của ngân 
sách địa phương thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững 

QUYẾT ĐỊNH 

- Điều 3: 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các 

Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Tư pháp, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và 

Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

 

Chuyển chức năng giảm nghèo từ Sở Lao 

động – Thương binh và xã hội  sang Sở Nông 

nghiệp và Môi trường  
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 
giai đoạn 2021-2025 

 

 

 

QUY ĐỊNH 

- Tiêu chí 3, Điểm a, Điều 9, Dự án 4: Phát triển giáo 
dục nghề nghiệp, việc làm bền vững 

(3) Tiêu chí 3: Số lượng tuyển sinh 

Số lượng tuyển sinh Hệ số 

Dưới 2.000 người/năm 0,5 

Từ 2.000 người/năm trở lên 0,6 

Số lượng tuyển sinh để tính hệ số theo số liệu tuyển 
sinh năm 2020 mà các địa phương, đơn vị báo cáo và 
được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp. 

1. Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn: 

- Tiêu chí 3, Điểm b, Điều 9, Dự án 4: Phát triển giáo 
dục nghề nghiệp, việc làm bền vững 

(3) Tiêu chí 3: Số lượng tuyển sinh 

Số lượng tuyển sinh Hệ số 

Dưới 2.000 người/năm 0,5 

Từ 2.000 người/năm trở lên 0,6 

Số lượng tuyển sinh để tính hệ số theo số liệu tuyển sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

năm 2020 mà các địa phương, đơn vị báo cáo và được Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp. 
 2. Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho địa phương:  
- Tiêu chí 5, Điểm b, Điều 9, Dự án 4: Phát triển giáo 
dục nghề nghiệp, việc làm bền vững 

(5) Tiêu chí 5: Số lượng tuyển sinh 

Số lượng tuyển sinh Hệ số 

Dưới 2.000 người/năm 0,5 

Từ 2.000 người/năm trở lên 0,6 

Số lượng tuyển sinh để tính hệ số theo số liệu tuyển sinh 
năm 2020 mà các địa phương báo cáo và được Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội tổng hợp. 

- Điểm c, Khoản 1, Điều 13: Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội 
c) Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, 
vướng mắc, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham 
mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

- Điểm a, Khoản 2, Điều 13:  
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội đề xuất phương án cân đối, trình 
cấp có thẩm quyền phê duyệt vốn đầu tư phát triển nguồn 
ngân sách nhà nước hằng năm, trung hạn cho Chương 
trình. 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

- Điểm a, Khoản 3, Điều 13: 
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan 
trình cấp có thẩm phê duyệt phương án phân bổ kinh phí 
sự nghiệp nguồn ngân sách Nhà nước trung hạn, hằng 
năm trong giai đoạn 2021-2025, để thực hiện chương 
trình theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy 
định. 
- Điểm a, Khoản 4, Điều 13: 
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các địa 
phương xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân 
sách trung ương, vốn đối ứng của địa phương trung hạn 
và hằng năm thực hiện dự án, tiểu dự án, nội dung thành 
phần thuộc Chương trình do sở, ban ngành quản lý theo 
đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định, gửi Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp. 

10.  

Quyết định số 56/2023/QĐ-

UBND ngày 10/9/2023 

Ban hành Quy chế quản lý 

công trình ghi công liệt sĩ, 
mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh 
Bình Định 

QUYẾT ĐỊNH 

- Điều 3:  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc 

các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; 

Thủ trưởng các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 
trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

 

 

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hợp 

nhất với Sở Nội vụ lấy tên là Sở Nội vụ 

 

 



14 

 

STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

QUY CHẾ 

- Khoản 1, Điều 3:  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý các công 

trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình 
Định. 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ủy ban nhân 
dân tỉnh quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ 
trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, quản lý trực tiếp Nghĩa 
trang liệt sĩ thành phố Quy Nhơn và Đài tưởng niệm các 
anh hùng liệt sĩ tỉnh (nếu có). 
- Điều 5: Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội 
 - Khoản 1, 4, 5, Điều 6:  
1. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hôi thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 
6 Quy chế này xác định vị trí việc làm và số lượng người 
làm việc tại bộ phận quản lý nghĩa trang tham mưu Ủy 
ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ trình Chính phủ 
quy định. 
4. Tỉnh đoàn tăng cường công tác tuyên truyền đạo lý 
“Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, phối hợp 
với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục 
và Đào tạo tổ chức chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ 
và tổ chức Thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ vào hồi 20 giờ 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ngày 26 tháng 7 hằng năm. 
5. Các sở, ban, ngành khác, theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc quản lý 
công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ. 
- Khoản 5, Điều 7:  
5. Lập kế hoạch xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, tu bổ các 
công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ thuộc cấp huyện 
quản lý (nếu có) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội xem xét, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Điều 10:  
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 
với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện triển khai tổ chức thực hiện Quy chế này. 
Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, 
đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội để được hướng dẫn; nếu vượt quá thẩm quyền, 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo 
đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

11.  

Quyết định số 64/2023/QĐ-

UBND ngày 16/10/2023 

Ban hành quy định định mức 
hỗ trợ thực hiện một số dự án 
hỗ trợ phát triển sản xuất 
thuộc các chương trình mục 
tiêu quốc gia trên địa bàn 

 - Điểm a, b, Khoản 6, Điều 1: 
a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh và các 
địa phương hướng dẫn, triển khai thực hiện Dự án 2: Đa 
dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

tỉnh Bình Định giai đoạn 
2021-2025 

giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định. 
b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Ban Dân tộc tỉnh và các địa phương hướng dẫn, triển 
khai thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 
các Chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm: Nội dung 
số 01 (Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị) thuộc 
Tiểu dự án 2 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 
2021 đến năm 2025; Tiểu dự án 1 (Hỗ trợ phát triển sản 
xuất trong lĩnh vực nông nghiệp) thuộc Dự án 3 Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2021-2025 và các dự án liên kết, kế hoạch liên kết, chuỗi 
giá trị sản phẩm nông nghiệp thuộc Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 theo đúng quy định. 
-  Khoản 2, Điều 3:  

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát 
sinh hoặc cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình 
hình thực tiễn đề nghị phản ánh về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội để hướng dẫn thực hiện hoặc 
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 
định. 

 

 

 

 

 

 

Chuyển chức năng giảm nghèo từ Sở Lao 

động – Thương binh và xã hội  sang Sở Nông 

nghiệp và Môi trường  

 

12.  

Quyết định số 89/2023/QĐ-

UBND ngày 21/12/2023 

Quy định một số nội dung, 

- Khoản 1, 2, Điều 5: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối 
hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan và 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

mức chi hỗ trợ, đóng góp 
thực hiện công tác cai nghiện 
ma túy và quản lý sau cai 
nghiện ma túy trên địa bàn 
tỉnh Bình Định 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 
triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại cơ sở 
cai nghiện ma túy. 
2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị, địa 
phương liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân 
tỉnh cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện công tác cai 
nghiện ma túy theo phân cấp ngân sách hiện hành và 
đúng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. 
 

 

 

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hợp 

nhất với Sở Nội vụ lấy tên là Sở Nội vụ 

 

II 
LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO) 

13.  

Quyết định số 74/2019/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 

Về việc đặt tên quảng trường 
trên địa bàn thành phố Quy 
Nhơn 

 - Điều 3: 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn 
hóa và Thể thao, Chủ tịch UBND thành phố Quy 

Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

  

 

Sở Văn hóa, Thể thao hợp nhất Sở Du 
lịch lấy tên là  Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

 

14.  

Quyết định 76/2019/QĐ-

UBND Ngày 25/12/2019 

Về việc phê duyệt đặt tên 
đường trên địa bàn thi trấn 
Phú Phong, huyện Tây Sơn 
năm 2019 

- Điều 2:  

Giao Chủ tịch huyện Tây Sơn phối hợp với Sở Văn 
hóa và Thể thao và các ngành liên quan tổ chức thực 

hiện theo quy định. 

- Điều 3:  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa 

Sở Văn hóa, Thể thao hợp nhất Sở Du lịch 
lấy tên là  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

và Thể thao, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ 

trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

 

15.  

Quyết định số 77/2019/QĐ-

UBND ngày 25/12/2019 

Về việc phê duyệt đặt tên 
đường trên địa bàn thành phố 
Quy Nhơn năm 2019 

- Điều 2: 

 Giao Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp 

với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan tổ 

chức thực hiện theo quy định. 

- Điều 3: 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa 
và Thể thao, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và 
Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này 

 

 

 

 

Sở Văn hóa, Thể thao hợp nhất Sở Du 
lịch lấy tên là  Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

 

16.  

Quyết định số 78/2019/QĐ-

UBND ngày 25/12/2019 

Về việc phê duyệt đặt tên 
đường trên địa bàn thi trấn 
Ngô Mây, huyện Phù Cát 
năm 2019 

- Điều 2: 

 Giao Chủ tịch huyện Phù Cát phối hợp với Sở Văn 
hóa và Thể thao và các ngành liên quan tổ chức thực 

hiện theo quy định. 

- Điều 3: 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn 
hóa và Thể thao, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này 

 

 

 

 

 

 

Sở Văn hóa, Thể thao hợp nhất Sở Du 
lịch lấy tên là  Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

17.  

Quyết định số 84/2020/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020 

Về việc phê duyệt đặt tên 
đường trên địa bàn thị trấn 
Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh 
Thạnh năm 2020 

- Điều 2: 

Giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với 

Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan tổ chức 

thực hiện theo quy định. 

- Điều 3: 

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2021. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa 
và Thể thao, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh và 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này 

 

 

 

 

 

Sở Văn hóa, Thể thao hợp nhất Sở Du 
lịch lấy tên là  Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

 

18.  

Quyết định số 89/2020/QĐ-

UBND ngày 21/12/2020 

Về việc phê duyệt đặt, đổi 
tên đường và công trình công 

cộng trên địa bàn thị xã Hoài 
Nhơn năm 2020 

- Điều 2: 

 Giao Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn phối hợp với 

Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan tổ chức 

thực hiện theo quy định. 

- Điều 3: 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa 
và Thể thao, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ 

trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này 

Sở Văn hóa, Thể thao hợp nhất Sở Du 
lịch lấy tên là  Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

 

19.  

Quyết định số 91/2020/QĐ-

UBND ngày 22/12/2020 

Về việc phê duyệt đặt tên 
đường trên địa bàn thành phố 

Điều 2: 

 Giao Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp 

với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan tổ 

chức thực hiện theo quy định. 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Quy Nhơn năm 2020 Điều 3: 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa 
và Thể thao, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và 
Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này 

 

 

Sở Văn hóa, Thể thao hợp nhất Sở Du 
lịch lấy tên là  Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

20.  

Quyết định số 25/2021/QĐ-

UBND ngày 23/6/2021 

Ban hành Quy định thang 
điểm, tiêu chuẩn, quy trình 
xét tặng danh hiệu “Gia đình 
văn hóa”; “Thôn văn hóa”, 
“Làng văn hóa”, “Khu phố 
văn hóa” trên địa bàn tỉnh 
Bình Định 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 3: 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các 

Sở: Văn hóa và Thể thao; Nội vụ, Tư pháp; Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

QUY ĐỊNH 

- Khoản 2, Khoản 3, Điều 7:  
2. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, 
ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hội, 
đoàn thể tỉnh hướng dẫn thực hiện, kiểm tra và giám sát 

việc thực hiện Quyết định này; thống kê, báo cáo định kỳ 
hàng năm kết quả thực hiện việc xét tặng các danh hiệu 
văn hóa cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 
3. Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng phối 
hợp Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn và thực hiện 

 

 

 

 

 

Sở Văn hóa, Thể thao hợp nhất Sở Du 
lịch lấy tên là  Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

giám sát việc xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa; Khu 
dân cư văn hóa trên địa bàn tỉnh đảm bảo các nội dung 
theo quy định. 
- Điều 8:  
1. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp triển 
khai và giám sát việc thực hiện Quy định này. 
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát 
sinh, không phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các 
địa phương, đơn vị, tổ chức có liên quan phản ánh về Sở 
Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, đề xuất, báo cáo Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 

21.  

Quyết định số 57/2021/QĐ-

UBND ngày 20/9/2021  

Ban hành Quy định Giải 
thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu 
dành cho văn học, nghệ thuật 
tỉnh Bình Định 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 3: 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các 

Sở Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Nội vụ, Chủ tịch 

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này 

QUY ĐỊNH 

- Khoản 2, khoản 3, Điều 8:  
2. Hội đồng xét tặng Giải thưởng gồm: Chủ tịch Hội 
đồng là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách 
Văn hóa - Xã hội; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là 
Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; 

Sở Văn hóa, Thể thao hợp nhất Sở Du 
lịch lấy tên là  Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch 
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; các thành viên là đại diện 
lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở 
Nội vụ theo dõi thi đua khen thưởng và có thể mời thành 
viên Hội đồng Nghệ thuật của các Hội chuyên ngành 
Trung ương, hoặc những người hoạt động trên lĩnh vực 
văn học, nghệ thuật có uy tín trong nước, khu vực và 
trong tỉnh. 
3. Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan Thường trực Hội 
đồng xét tặng giải thưởng. 

- Khoản 4, Điều 11:  
4. Kết quả xét giải của Hội đồng xét tặng giải thưởng 
phải được thông báo công khai trên các phương tiện 
thông tin đại chúng của tỉnh (Báo Bình Định, Đài Phát 
thanh và Truyền hình Bình Định, Cổng thông tin điện 
tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao 
Bình Định). Trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo 
thì Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm xem xét giải 
quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết 
quả xét tặng, không xem xét đơn thư khiếu nại, tố cáo 
không có tên, không có địa chỉ hoặc đơn thư mạo danh. 
Sau thời hạn trên, cơ quan Thường trực Hội đồng xét 
tặng giải thưởng hoàn chỉnh thủ tục, báo cáo Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức trao tặng và 
thực hiện chế độ khen thưởng theo quy định 

- Điểm b, Khoản 4, Điều 12: 
4. Tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật thuộc các 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

đối tượng sau được ưu tiên xem xét xét giải: 
b) Tác phẩm đạt giải thưởng tại các cuộc thi, liên hoan, 
hội diễn cấp tỉnh do Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Văn 
học Nghệ thuật tỉnh tổ chức, hoặc phối hợp với các sở, 
ngành trong tỉnh tổ chức. 
- Khoản 2, Điều 16: 
2. Hội đồng xét tặng giải thưởng, Ban Tư vấn và các tổ 
chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy 
định này. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc 
đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở 
Văn hóa và Thể thao để kịp thời nghiên cứu, đề xuất Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

22.  

Quyết định số 82/2021/QĐ-

UBND ngày 20/12/2021 

Quy định chế độ dinh dưỡng 
đặc thù đối với huấn luyện 
viên, vận động viên thể thao 
thành tích cao trên địa bàn 
tỉnh Bình Định 

Điều 3: 

 Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các 

Sở: Tài chính, Văn hoá và Thể thao, Kế hoạch và Đầu 

tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho 

bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

Sở Văn hóa, Thể thao hợp nhất Sở Du 
lịch lấy tên là  Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

 

23.  

Quyết định số 83/2021/QĐ-

UBND ngày 20/12/2021 

Đặt tên đường trên địa bàn 
thị trấn Vân Canh thuộc 
huyện Vân Canh 

- Điều 2: 

 Giao Chủ tịch UBND huyện Vân Canh phối hợp với 

Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan tổ chức 

thực hiện theo quy định. 

- Điều 3: 

Sở Văn hóa, Thể thao hợp nhất Sở Du 
lịch lấy tên là  Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa 
và Thể thao, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh và Thủ 

trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này 

 

24.  

Quyết định số 22/2022/QĐ-

UBND ngày 06/5/2022 

Sửa đổi, bổ sung khoản 5 
Điều 8 của Quy định Giải 
thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu 
dành cho văn học, nghệ thuật 
tỉnh Bình Định ban hành kèm 
theo Quyết định số 
57/2021/QĐ-UBND ngày 20 

tháng 9 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh) 

Điều 3: 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các 

sở: Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch 

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này 

Sở Văn hóa, Thể thao hợp nhất Sở Du 
lịch lấy tên là  Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

 

25.  

Quyết định số 42/2023/QĐ-

UBND ngày 07/8/2023 

Quy định một số chính sách 

đối với huấn luyện viên, vận 
động viên thể thao tỉnh Bình 
Định đạt thành tích xuất sắc 
tại các giải thể thao trong 
nước và quốc tế 

- Điều 2: 

 Giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Tài 

chính và các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan triển 

khai thực hiện Quyết định; tổ chức kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện Quyết định tại các đơn vị, địa phương; 
thường xuyên báo cáo tình hình triển khai thực hiện 

Quyết định, kịp thời đề xuất để tháo gỡ những khó 

khăn hoặc sửa đổi, bổ sung Quyết định cho phù hợp 

(nếu có). 

- Điều 3: 

Sở Văn hóa, Thể thao hợp nhất Sở Du 
lịch lấy tên là  Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

 



25 

 

STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các 

Sở: Tài chính, Văn hoá và Thể thao, Kế hoạch và Đầu 

tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng 

các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này 

 

26.  

Quyết định số 43/2023/QĐ-

UBND ngày 07/8/2023 

Ban hành Quy định chế độ 
dinh dưỡng, tiền công huấn 
luyện, tập luyện thường 
xuyên và chế độ tiền thưởng 
đối với huấn luyện viên, vận 
động viên thể thao tỉnh Bình 
Định 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 3: 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các 

Sở: Tài chính, Văn hoá và Thể thao, Kế hoạch và Đầu 

tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho 

bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này 

Sở Văn hóa, Thể thao hợp nhất Sở Du 
lịch lấy tên là  Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

 

 
LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ) 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

27.  

Quyết định số 36/2018/QĐ-

UBND ngày 20/7/2018 

Ban hành Quy định một số 
chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu 
tư xây dựng công trình cấp 
nước sạch nông thôn trên địa 
bàn tỉnh Bình Định 

QUYẾT ĐỊNH 

- Điều 3: 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi 

trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, 

ban ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm nước 

sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành 

QUY ĐỊNH 

- Khoản 1, Điều 9:  

1. Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp 
với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp 
danh mục các công trình cấp nước sạch nông thôn theo 
quy hoạch cần đầu tư trên địa bàn báo cáo Ủy ban nhân 
dân tỉnh phê duyệt, niêm yết công khai hoặc công bố trên 
các phương tiện thông tin đại chúng nhằm kêu gọi các tổ 
chức, cá nhân tham gia đầu tư. Việc lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 
- Điểm c, Khoản 1, Điều 11:  

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng 
hợp các nhu cầu hỗ trợ vốn hàng năm theo các công trình 
xã hội hóa trong lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn phù 

Sở Kế hoạch và Đầu tư hợp nhất với Sở 
Tài chính lấy tên là Sở Tài chính 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

hợp với quy hoạch đã được phê duyệt trình cấp có thẩm 
quyền quyết định 

- Khoản 2, Điều 11: 
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn lập danh mục đầu tư các công trình cấp nước 
sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh phê duyệt để công bố, kêu gọi đầu tư. 
b) Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch vốn, 
giao danh mục và mức vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng công 

trình cho nhà đầu tư theo từng dự án. 
c) Nghiên cứu bổ sung hoặc sửa đổi chính sách hỗ trợ, 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định khi cần 
thiết. 
- Khoản 2, Điều 14: 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát 
sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở 
Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp 

 

 

 

28.  
Quyết định số 10/2021/QĐ-

UBND ngày 31/3/2021 
Điều 3: 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các 

Sở Kế hoạch và Đầu tư hợp nhất với Sở Tài 
chính lấy tên là Sở Tài chính 

 



28 

 

STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bãi bỏ Quyết định số 
47/2018/QĐ-UBND ngày 

11/10/2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Định ban hành 
Quy định về trình tự và cơ 
chế phối hợp giải quyết các 
thủ tục hành chính về đầu tư 
xây dựng ngoài các Khu 
công nghiệp và Khu kinh tế 
trên địa bàn tỉnh 

Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, 

Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này 

29.  

Quyết định số 26/2021/QĐ-

UBND ngày 28/6/2021 

Ban hành quy định các 
nguyên tắc, tiêu chí và định 
mức phân bổ vốn đầu tư công 
nguồn ngân sách nhà nước 
giai đoạn 2021-2025 trên địa 
bàn tỉnh Bình Định 

QUYẾT ĐỊNH 

 - Điều 3: 

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối 

hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên 

quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định này. 

Đồng thời, chịu trách nhiệm tổng hợp, đề xuất xử lý 

những tình huống phát sinh, trình cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định theo quy định của Luật Đầu tư 
công và các quy định hiện hành khác. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

- Điều 5: 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và 

Sở Kế hoạch và Đầu tư hợp nhất với Sở Tài 
chính lấy tên là Sở Tài chính 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

QUY ĐỊNH 

- Điểm đ, Khoản 3, Điều 3:  

đ) Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và trình cấp có thẩm 
quyền quyết định danh mục, mức vốn hỗ trợ các dự án 
cho huyện, thị xã, thành phố trong thời kỳ trung hạn và 
hằng năm. 

30.  

Quyết định số 17/2022/QĐ-

UBND ngày 13/4/2022 

Ban hành Quy chế quản lý và 
sử dụng viện trợ không hoàn 
lại không thuộc hỗ trợ phát 
triển chính thức của các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân nước 
ngoài dành cho Việt Nam 
trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

QUYẾT ĐỊNH 

- Điều 3; 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

QUY CHẾ 

- Khoản 2, Khoản 3, Điều 5:  

2. Thẩm định khoản viện trợ 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và 
chủ trì thẩm định đối với khoản viện trợ do Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đối với các khoản viện trợ 
khác không thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan 
đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu 
Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến khi có yêu cầu của 
người đứng đầu cơ quan chủ quản. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư hợp nhất với Sở Tài 
chính lấy tên là Sở Tài chính 

 



30 

 

STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

b) Trình tự, thủ tục thẩm định theo quy định tại Điều 10 
Nghị định số 80/2020/NĐ-CP . 

3. Phê duyệt khoản viện trợ: 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt khoản viện trợ 
trên cơ sở Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư. Nội dung quyết định phê duyệt theo quy định tại Điều 
11 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP  

- Khoản 6, Khoản 7, Điều 6:  

6. Đối với các khoản viện trợ do các bộ, cơ quan, tổ chức 
thuộc chính phủ nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao 
của các nước tại Việt Nam thực hiện không qua Ủy ban 
nhân dân tỉnh, chủ khoản viện trợ có trách nhiệm báo cáo 
Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư theo 
quy định. 
7. Sau khi kết thúc dự án, chủ khoản viện trợ tổ chức 
đánh giá, tiến hành các thủ tục nghiệm thu, bàn giao kết 
quả đạt được cho đối tượng thụ hưởng để khai thác sử 
dụng và gửi báo cáo kết thúc dự án đến Ủy ban nhân dân 
tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ 
để theo dõi, tổng hợp. 
- Điều 11: Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

1. Là cơ quan đầu mối về quản lý và sử dụng các khoản 
viện trợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này. 
2. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-80-2020-nd-cp-quan-ly-su-dung-vien-tro-khong-hoan-lai-co-quan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-447029.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-80-2020-nd-cp-quan-ly-su-dung-vien-tro-khong-hoan-lai-co-quan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-447029.aspx
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bên tiếp nhận lập hồ sơ các chương trình, dự án đã được 
Bên tài trợ chấp thuận viện trợ. 
3. Chủ trì thẩm định văn kiện, chương trình, dự án, trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt các 
khoản viện trợ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 
4. Tổng hợp các danh mục đã được phê duyệt và báo cáo 
định kỳ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh về 
tình hình quản lý và sử dụng viện trợ. 
- Khoản 1, Điều 12:  
1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan liên 
quan thẩm định hồ sơ khoản viện trợ; thẩm định khả 
năng đóng góp vốn đối ứng (nguồn vốn chi thường 
xuyên ngân sách tỉnh, chi thường xuyên của đơn vị tiếp 
nhận tài trợ); các nội dung về cơ chế tài chính trong nước 
đối với khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà 
nước; tính hợp lý trong cơ cấu ngân sách của chương 
trình, dự án dành cho các hạng mục chủ yếu của chương 
trình, dự án. 
- Điều 13:  
1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan liên 
quan thẩm định hồ sơ khoản viện trợ; thẩm định tư cách 
pháp nhân của Bên cung cấp viện trợ là các tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài và phối hợp thẩm định năng lực 
của các nhà tài trợ khác theo quy định. 
2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên 



32 

 

STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

hướng dẫn, hỗ trợ Bên tiếp nhận viện trợ, chủ khoản viện 
trợ tổ chức xây dựng, đàm phán ký kết với Bên cung cấp 
viện trợ về văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật; 
văn kiện chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ 

- Khoản 1, Điều 14:  
1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan liên 
quan thẩm định hồ sơ khoản viện trợ; thẩm định tư cách 
pháp nhân của Bên cung cấp viện trợ, Bên tiếp nhận viện 
trợ và tính hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt 
Nam của các tổ chức, cá nhân có liên quan; sự phù hợp 
giữa mục đích viện trợ và chức năng, nhiệm vụ, thẩm 
quyền của bên tiếp nhận viện trợ và khả năng tiếp nhận, 
tổ chức thực hiện của chủ khoản viện trợ đối với trường 
hợp Bên tiếp nhận (hoặc chủ khoản viện trợ) là doanh 
nghiệp xã hội tiếp nhận viện trợ để thực hiện mục tiêu 
giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường và các đối 
tượng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 
hiệu quả, tác động về an ninh, trật tự xã hội sau khi kết 
thúc. 

- Khoản 1, Điều 15:  
1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan liên 
quan thẩm định hồ sơ khoản viện trợ đối với các nội 
dung thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ; 
thẩm định sự phù hợp giữa mục đích viện trợ và chức 
năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Bên tiếp nhận viện trợ 
và khả năng tiếp nhận, tổ chức thực hiện của chủ khoản 
viện trợ đối với trường hợp Bên tiếp nhận (hoặc chủ 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

khoản viện trợ) là các tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ 
thiện theo thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Nội vụ. 
- Điểm a, Khoản 1, Điều 22: 
1. Chế độ báo cáo về tình hình giải ngân, quản lý, sử 
dụng viện trợ 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan tổng hợp, định kỳ hằng năm (trước ngày 
20/12) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình giải 
ngân, quản lý, sử dụng viện trợ hoặc báo cáo đột xuất khi 
có yêu cầu. 
- Điểm a, Khoản 3, Điều 22: 
3. Kiểm tra, giám sát tình hình tiếp nhận, quản lý và thực 
hiện viện trợ 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối thực hiện các 
nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư của tỉnh; hướng 
dẫn thực hiện giám sát, đánh giá tình hình tiếp nhận, 
quản lý và thực hiện viện trợ theo quy định tại Nghị định 
số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2015 của 
Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, Nghị định 
số 80/2020/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn thực hiện; chủ 
trì tổ chức kiểm tra giám sát dự án viện trợ có nhu cầu sử 
dụng vốn đối ứng là vốn đầu tư công theo quy định. 
- Khoản 3, Điều 23:  
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, 
vướng mắc hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để phù 
hợp với tình hình thực tế, các cơ quan, tổ chức phản ánh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-84-2015-nd-cp-giam-sat-danh-gia-dau-tu-292148.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-80-2020-nd-cp-quan-ly-su-dung-vien-tro-khong-hoan-lai-co-quan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-447029.aspx
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ 
sung cho phù hợp 

31.  

Quyết định số 47/2022/QĐ-

UBND ngày 08/8/2022 

Ban hành Quy định chính 
sách thu hút nguồn nhân lực 
chất lượng cao và hỗ trợ phát 
triển nguồn nhân lực tỉnh 
Bình Định giai đoạn 2022 – 

2025 

QUY ĐỊNH 

- Điều 15: Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

1. Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan phổ biến 
triển khai và phối hợp cùng các cơ quan liên quan định 
kỳ kiểm tra việc thực hiện Quy định này. 
2. Định kỳ báo cáo kết quả sơ kết, tổng kết việc thực 
hiện Quy định này. 
3. Phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
cấp kinh phí để thực hiện Quy định này. 
- Khoản 1, Điều 16:  
1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan triển 
khai thực hiện chính sách. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư hợp nhất với Sở Tài 
chính lấy tên là Sở Tài chính 

 

32.  

Quyết định số 64/2022/QĐ-

UBND ngày 21/9/2022 

Ban hành Quy định cơ chế 
huy động nguồn lực và lồng 
ghép nguồn vốn giữa các 
chương trình mục tiêu quốc 
gia, giữa các chương trình 

QUY ĐỊNH 

- Điểm d, Khoản 2, Điều 5: 

d) Bước lập kế hoạch thực hiện các chương trình mục 
tiêu quốc gia cấp tỉnh: Các cơ quan chủ các chương trình 
mục tiêu quốc gia phối hợp với các Sở, ban, ngành liên 
quan rà soát nội dung hoạt động, dự kiến mức vốn, cơ 
cấu nguồn vốn, xây dựng kế hoạch 5 năm và dự kiến 

Sở Kế hoạch và Đầu tư hợp nhất với Sở Tài 
chính lấy tên là Sở Tài chính 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

mục tiêu quốc gia và các 
chương trình, dự án khác trên 
địa bàn tỉnh Bình Định giai 
đoạn 2021-2025 

mức vốn bố trí, nội dung hoạt động, danh mục dự án đầu 
tư đối với kế hoạch hằng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu 
tư và Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh. 
- Khoản 1, Khoản 2, Điều 6: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài 
chính và các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh, Ủy ban 
nhân dân cấp huyện tham mưu lồng ghép các nguồn vốn 
đầu tư phát triển cân đối qua ngân sách địa phương thuộc 
phạm vi trách nhiệm quản lý; cân đối các nguồn vốn 
thuộc phạm vi quản lý cho từng nhiệm vụ cụ thể của 
từng chương trình mục tiêu quốc gia; tổng hợp báo cáo 
Ủy ban nhân dân tỉnh phương án phân bổ các nguồn vốn 
theo quy định. 
2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và 
Đầu tư và các sở, ban ngành liên quan của tỉnh, Ủy ban 
nhân dân cấp huyện tham mưu lồng ghép nguồn vốn sự 
nghiệp; nguồn thu được để lại quản lý qua ngân sách nhà 
nước; các nguồn vốn hợp pháp khác; cân đối các nguồn 
vốn thuộc phạm vi quản lý cho từng nhiệm vụ cụ thể của 
từng chương trình mục tiêu quốc gia; tổng hợp báo cáo 
UBND tỉnh phương án phân bổ các nguồn vốn theo quy 
định; hướng dẫn công tác thanh, quyết toán theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước. 
- Điểm a, Khoản 3, Điều 6: 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

các huyện tổ chức rà soát, đánh giá, đề xuất và tổng hợp 
Kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn bảo đảm hiệu quả; 
đồng thời lồng ghép các dự án thành phần thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với các 
mục tiêu, tiêu chí của 02 chương trình còn lại và các 
chương trình, dự án khác để phấn đấu đạt các mục tiêu 
đề ra của các xã vùng dự án; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Tài chính để tổng hợp chung. 
- Điểm a, Khoản 4, Điều 6: 

4. Sở Lao động, Thương binh và xã hội: 
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân 
các huyện tổ chức rà soát, đánh giá, đề xuất và tổng hợp 
Kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn bảo đảm hiệu quả; 
đồng thời lồng ghép các dự án thành phần thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với các 
mục tiêu, tiêu chí của 02 chương trình còn lại và các 
chương trình, dự án khác để phấn đấu đạt các mục tiêu 
đề ra của các xã vùng dự án; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
Sở Tài chính để tổng hợp chung. 
- Điểm a, Khoản 5, Điều 6: 

5. Ban dân tộc tỉnh: 
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân 
các huyện tổ chức rà soát, đánh giá, đề xuất và tổng hợp 
Kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn bảo đảm hiệu quả; 
đồng thời lồng ghép các dự án thành phần thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với các mục tiêu, 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

tiêu chí của 02 chương trình còn lại và các chương trình, 
dự án khác để phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra của các xã 
vùng dự án; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để 
tổng hợp chung. 
- Khoản 6, Điều 6: 

6. Các Sở, ban, ngành có liên quan: Căn cứ vào nội dung, 
mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện từng chương trình 
mục tiêu quốc gia thuộc phạm vi ngành mình quản lý, 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế 
hoạch huy động và lồng ghép cụ thể từng chương trình, 
dự án do mình quản lý phù hợp với định hướng phát triển 
ngành, gửi cơ quan chủ trì chương trình, đồng thời gửi 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. 
- Điểm c, Khoản 7, Điều 6: 

7. Ủy ban nhân dân cấp huyện: 
c) Tổng hợp kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn trên địa 
bàn huyện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và 
các cơ quan chủ trì chương trình mục tiêu quốc gia. 

33.  

Quyết định số 74/2022/QĐ-

UBND ngày 16/12/2022 

Ban hành Quy định phân cấp 
quản lý, tổ chức thực hiện dự 
án đầu tư thuộc các Chương 
trình mục tiêu quốc gia giai 
đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Bình Định 

QUY ĐỊNH 

-  Điểm d, khoản 1, Điều 4:  
1. Các cơ quan chủ trì chương trình: 
d) Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ Chương trình 
MTQG và việc sử dụng kinh phí theo định kỳ (hằng quý, 
hằng năm) hoặc đột xuất (khi cần thiết), báo cáo UBND 
tỉnh, các bộ, ngành trung ương theo quy định, đồng thời 

Sở Kế hoạch và Đầu tư hợp nhất với Sở Tài 
chính lấy tên là Sở Tài chính 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để theo dõi. 
-  Điểm c, khoản 2, Điều 4:  
2. Các cơ quan chủ trì dự án thành phần: 
c) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ các Chương 
trình MTQG và việc sử dụng kinh phí theo định kỳ (hằng 
quý, hằng năm) hoặc đột xuất (khi cần thiết), gửi về cơ 
quan chủ trì chương trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Tài chính. 

-  Khoản 3, Điều 4: 
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
a) Là cơ quan đầu mối kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
quy định này. 
b) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh tình hình 
triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Chương trình. 
c) Tham gia có ý kiến đối với các danh mục đầu tư thuộc 
Chương trình do chủ đầu tư, UBND huyện, thị xã, thành 
phố đề xuất. 
d) Đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý 
đầu tư để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 
-  Khoản 4, Điều 4: 
4. Kho bạc Nhà nước tỉnh: 
Tổng hợp, báo cáo chi tiết tình hình giải ngân vốn các 
Chương trình, dự án định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất 
(khi cần thiết) về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

và cơ quan chủ trì chương trình để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính, cơ quan chủ quản chương trình và các cơ quan 
chủ dự án thành phần ở trung ương theo quy định. 
-  Điểm d, Khoản 5, Điều 4: 
5. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan: 
d) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ các Chương 
trình MTQG và việc sử dụng kinh phí theo định kỳ (hằng 
quý, hằng năm) hoặc đột xuất (khi cần thiết), gửi về cơ 
quan chủ trì chương trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Tài chính. 

-  Điểm d, Khoản 6, Điều 4: 
6. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 
d) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ các Chương 
trình MTQG và việc sử dụng kinh phí theo định kỳ (hằng 
quý, hằng năm) hoặc đột xuất (khi cần thiết), gửi về cơ 
quan chủ trì chương trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Tài chính. 

 
LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG) 
 

34.  

Quyết định số 26/2019/QĐ-

UBND ngày 05/7/2019 

Về việc ban hành Quy chế 
phối hợp quản lý hoạt động 
khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

- Điều 5: quy định trách nhiệm: 
1.Sở Tài nguyên và Môi trường: 
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
3. Sở Văn hóa và Thể thao 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bình Định 

 

Sở Văn hóa và Thể thao hợp nhất với Sở Du 
lịch, lấy tên Sở Văn hóa – Thể thao và Du 

lịch 

35.  

Quyết định số 54/2019/QĐ-

UBND ngày 02/12/2019 

Ban hành Quy định về phân 
công trách nhiệm công tác 
quản lý hoạt động thu gom, 
vận chuyển và xử lý bao gói 
thuốc bảo vệ thực vận sau sử 
dụng trên địa bàn tỉnh Bình 
Định 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 3: 

 Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các 
Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
chính; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

QUY ĐỊNH 

- Khoản 2, ,Điều 4: 

2. Vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau 
sử dụng: Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 
liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT- BTNMT. Trong 

trường hợp quá 6 tháng, bao gói thuốc bảo vệ thực vật 
sau sử dụng lưu chứa ở bể chứa hoặc khu vực lưu chứa 
chưa được chuyển xử lý hoặc chưa tìm được phương án 
vận chuyển, xử lý thì đơn vị quản lý bể chứa, khu vực 
lưu chứa phải báo cáo bằng văn bản cho Sở Tài nguyên 
và Môi trường để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy 

định. 
- Khoản 2, ,Điều 6: 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và 
các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, 
lồng ghép vào các buổi tập huấn, hướng dẫn, triển khai 
cho các tổ chức cá nhân trong việc sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử 
dụng trên địa bàn tỉnh. 
- Điều 8: 

1. Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn hướng dẫn việc vận chuyển và xử lý bao gói 
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định tại 
Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ; hướng dẫn, kiểm tra 
và giám sát công tác vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo 
vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh. 
2. Hàng năm, tổng hợp tình hình phát sinh, thu gom, xử 
lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, báo cáo Ủy 
ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. 
- Khoản 3, ,Điều 9: 

3. Hàng năm, tổng hợp tình hình phát sinh, thu gom, vận 
chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử 
dụng trên địa bàn quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường. 
- Điều 12: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban 
ngành có liên quan, UBND cấp huyện đôn đốc, hướng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-36-2015-tt-btnmt-quan-ly-chat-thai-nguy-hai-282119.aspx
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

dẫn và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện quy định 
này. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn, 
vướng mắc, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND 

cấp huyện; các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Ủy 
ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi 
trường) để xem xét, giải quyết theo quy định 

36.  

Quyết định số 65/2019/QĐ-

UBND ngày 18/12/2019 

Ban hành Bảng giá các loại 
đất định kỳ 5 năm (năm 
2020-2024) trên địa bàn tỉnh 
Bình Định 

- Điều 4: 
 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp; Cục trưởng 
Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

37.  

Quyết định số 70/2019/QĐ-

UBND ngày 19/12/2019 

Ban hành Quy chế phối hợp 
giữa Sở Tài nguyên và Môi 
trường với Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố 
trong công tác quản lý nhà 
nước về bảo vệ môi trường 
trên địa bàn tỉnh Bình Định 

QUYẾT ĐỊNH 

- Điều 1: 

 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp 
giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
Điều 2: 

 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, 
chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố triển khai thực hiện Quyết định này. 
Điều 3: 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, cơ 
quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này 

QUY CHẾ 

- Điều 1: 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này làm cơ sở pháp lý cho việc phối hợp thực 
hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 
trên địa bàn tỉnh giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (Ủy ban 
nhân dân cấp huyện). 
Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, các 
nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Sở Tài nguyên và 
Môi trường với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công 
tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh 
Bình Định. 
2. Đối tượng áp dụng: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan 
trên địa tỉnh Bình Định. 

38.  

Quyết định số 09/2020/QĐ-

UBND ngày 18/3/2020 

Ban hành Quy chế thu thập, 
quản lý, khai thác và sử dụng 
thông tin, dữ liệu tài nguyên 
và môi trường tỉnh Bình 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 3:  
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban, 
ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Định thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này 

QUY CHẾ 

- Điều 6:  
Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 
thành phố lập kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường và gửi về Sở Tài nguyên và Môi 
trường trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thu thập, thông tin, dữ 
liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình 
Định: 
1. Nguyên tắc lập kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 
Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 
2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thu 
thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ 
lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng. 
2. Nội dung kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 
Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 
2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thu 
thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ 
lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng. 
- Khoản 1, Điều 8:  
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, 
đánh giá, xử lý thông tin, dữ liệu và chịu trách nhiệm về 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-32-2018-tt-btnmt-thu-thap-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-va-moi-truong-phuc-vu-luu-tru-404797.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-32-2018-tt-btnmt-thu-thap-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-va-moi-truong-phuc-vu-luu-tru-404797.aspx


45 

 

STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

tính chính xác, đầy đủ của thông tin, dữ liệu tài nguyên 
và môi trường tỉnh. 
- Khoản 1, Khoản 3, Điều 9:  
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ được giao sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà 
nước để thu thập, tạo lập dữ liệu tài nguyên và môi 
trường trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm giao nộp cho đơn 
vị quản lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 
(đơn vị quản lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 
trường do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết 
định) trong thời hạn chậm nhất 03 (ba) tháng kể từ ngày 
hoàn thành nghiệm thu sản phẩm. Thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường thuộc loại quản lý lưu trữ ở tỉnh 
thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực 
hiện việc giao nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường; 
thuộc loại quản lý lưu trữ ở cấp huyện thì các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện giao nộp cho 
Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. 
3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu trữ, bảo quản 
thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn 
tỉnh Bình Định có trách nhiệm cung cấp danh mục thông 
tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (theo Mẫu số 01 tại 
phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 73/2017/NĐ-

CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ) cho Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi 
trường để xây dựng, cập nhật danh mục, thông tin mô tả 
về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa 
bàn để công bố phục vụ tra cứu, cung cấp, khai thác và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-73-2017-nd-cp-quan-ly-khai-thac-su-dung-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-320925.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-73-2017-nd-cp-quan-ly-khai-thac-su-dung-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-320925.aspx
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

sử dụng theo đúng quy định. 
- Khoản 1, Điều 10:  
1. Xây dựng và quản lý cơ sở thông tin, dữ liệu về tài 
nguyên và môi trường cấp tỉnh. 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn 
phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường trực tiếp xây dựng, quản lý, lưu trữ, cập nhật, 
khai thác và sử dụng có hiệu quả thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường cấp tỉnh theo đúng quy định. 
Các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân quản lý thông 
tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường có trách nhiệm 
cung cấp danh mục thông tin, dữ liệu cho Sở Tài nguyên 
và Môi trường để tích hợp vào cơ sở thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường cấp tỉnh nhằm thống nhất trong 
quản lý, khai thác và công bố danh mục thông tin, dữ 
liệu tài nguyên môi trường. 
- Điểm b, Khoản 2, Điều 10: 
b) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 
Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung 
cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp 
huyện cho Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường theo Quy chế này. 
Điều 11:  
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng, 
vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 
trường thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính 
phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, 
dữ liệu tài nguyên và môi trường. 
- Khoản 3, Điều 12: 
 

3. Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và 
Môi trường có trách nhiệm lưu trữ thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường của cơ sở dữ liệu tài nguyên và 
môi trường cấp tỉnh. 
- Điều 15:  
Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 
được công bố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình 
Định, Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi 
trường và các ấn phẩm chuyên môn. Việc công bố danh 
mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phải 
tuân thủ theo các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước 
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và theo quy định 
của pháp luật về tiếp cận thông tin. 
- Khoản 1, Điều 21:  
Các dữ liệu tài nguyên và môi trường đã được điều tra, 
xây dựng bằng ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ 
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trước ngày Quy chế 
này có hiệu lực thi hành được xử lý theo quy định sau: 
1. Đối với những dữ liệu đã được nghiệm thu, đánh giá 
thì các cơ quan, tổ chức đang quản lý dữ liệu có trách 
nhiệm cung cấp toàn bộ dữ liệu đó cho Sở Tài nguyên và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-73-2017-nd-cp-quan-ly-khai-thac-su-dung-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-320925.aspx
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Môi trường. Thời hạn cung cấp dữ liệu tài nguyên và 
môi trường hoàn thành chậm nhất là 03 tháng, kể từ ngày 
Quy chế này có hiệu lực thi hành. 
- Điều 22:  
1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách 
nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy 
chế này. 
2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ 
chức thực hiện Quy chế này. 
Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh 
vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời 
phản ánh bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường 
để tổng hợp, nghiên cứu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 
đổi, bổ sung cho phù hợp. 

39.  

Quyết định số 79/2020/QĐ-

UBND ngày 16/12/2020 

Ban hành đơn giá hoạt động 
quan trắc và phân tích môi 
trường trên địa bàn tỉnh Bình 
Định 

- Điều 3: 
Trường hợp có sự điều chỉnh về chính sách chế độ tiền 
lương, giá cả vật tư, vật liệu trên thị trường dẫn đến thay 
đổi đơn giá quan trắc và phân tích môi trường (tăng hoặc 
giảm trên 20%), Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, 
phối hợp Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, điều 
chỉnh. 
- Điều 5: 
 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính; Giám đốc Kho 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này 

 

40.  

Quyết định số 88/2020/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020 

Ban hành sửa đổi, bổ sung 
Bảng giá các loại đất định kỳ 
05 năm (năm 2020-2024) 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 3: 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế 
tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ 
trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

41.  

Quyết định số 18/2021/QĐ-

UBND ngày 26/5/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều 
của Quy định về trình tự thực 
hiện thủ tục đăng ký đất đai, 
tài sản gắn liền với đất và 
trách nhiệm phối hợp thực 
hiện trong công tác cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất 
trên địa bàn tỉnh Bình Định 
ban hành kèm theo Quyết 
định số 05/2019/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 02 năm 2019 

- Khoản 1, Điều 6:  

1. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thực hiện 
việc tiếp nhận và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Tài nguyên và Môi trường: 
- Bước 4, Khoản 4, Điều 22:  

Bước 4: Văn phòng Đăng ký đất đai: (1,5 ngày) 

- Kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử 
dụng đất theo thời hạn quy định vào Giấy chứng 
nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ 
sở dữ liệu đất đai; 
- Chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận Một 
cửa để trao Giấy chứng nhận cho người được cấp theo 
quy định; 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 
- Trường hợp phải thực hiện cấp mới Giấy chứng 
nhận thì Văn phòng Đăng ký đất đai lập hồ sơ 
trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp 
Giấy chứng nhận theo quy định. Thời gian thực hiện thủ 
tục hành chính được tính thêm 06 ngày”. 

- Bước 2, Khoản 7, Điều 22:  

7. Sửa đổi, bổ sung Bước 2 của điểm a khoản 4 Điều 31 
như sau: 
“Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường: (29,5 ngày) 
- Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công 
trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất, bán nhà ở và công trình xây dựng của chủ đầu 
tư dự án (20 ngày). 
- Sau khi hoàn thành việc kiểm tra: (9,5 ngày) 
+ Gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm 
tra; 

+ Gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà, đất đã kiểm tra cho 
Văn phòng Đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, 
đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật; 
+ Đăng công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin 

điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định”. 
- Bước 5, Khoản 8, Điều 22:  
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

8. Sửa đổi. bổ sung từ Bước 5 đến Bước 10 của khoản 4 
Điều 33 như sau: 
“Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục quản lý 
đất đai): (12 ngày) 
- Kiểm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 
thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn 
liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng 
tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất; 
- Bước 8, Bước 9, Khoản 8, Điều 22:  

Bước 8: Văn phòng Đăng ký đất đai: (04 ngày) 
- Lập hợp đồng và chuyển đơn vị thuê đất để ký hợp 
đồng thuê đất theo quy định; 
- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ 
sở dữ liệu đất đai; 
- In và trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy 
chứng nhận. 
Bước 9: Sở Tài nguyên và Môi trường: (01 ngày) 
- Ký cấp Giấy chứng nhận và ký hợp đồng thuê đất theo 
quy định; 
- Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn 
phòng Đăng ký đất đai. 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

42.  

Quyết định số 36/2021/QĐ-

UBND ngày 21/7/2021 

Ban hành Quy định về mức 
độ khôi phục lại tình trạng 
ban đầu của đất trước khi vi 
phạm trên địa bàn tỉnh Bình 
Định đối với từng loại vi 
phạm hành chính quy định tại 
Nghị định số 91/2019/NĐ-

CP ngày 19 tháng 11 năm 
2019 của Chính phủ về xử 
phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 3: 
 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, 
thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này 

QUY ĐỊNH 

Điều 10:  
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện 
Quy định này. 
2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này nếu 
có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân có ý kiến gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để 
tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
điều chỉnh cho phù hợp 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

 

43.  

Quyết định số 51/2021/QĐ-

UBND ngày 22/8/2021 

Ban hành Quy định chế độ 
báo cáo định kỳ lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường trên 
địa bàn tỉnh Bình Định 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 3: 
 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

QUY ĐỊNH 

Toàn bộ nội dung của Quy định 

44.  

Quyết định số 68/2021/QĐ-

UBND ngày 11/11/2021 

Ban hành Quy định phân 
vùng phát thải khí thải và xả 
thải nước thải trên địa bàn 
tỉnh Bình Định, giai đoạn 
2021-2025 

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Quy định  
1. Khi có sự thay đổi liên quan đến quy định phân vùng 
áp dụng phát thải khí thải và xả thải nước thải vào môi 
trường, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ 
chức cập nhật, chỉnh sửa và trình Ủy ban nhân tỉnh xem 
xét điều chỉnh Quy định này cho phù hợp. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, 
vướng mắc, khó khăn đề nghị các Sở, ngành, đơn vị và 
các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản về 
Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, nghiên cứu 
và tham mưu đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 
điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

 

45.  

Quyết định số 71/2021/QĐ-

UBND ngày 03/12/2021 

Ban hành Quy định về việc 
đăng ký khai thác nước dưới 
đất và mực nước hạ thấp cho 
phép trong khai thác nước 
dưới đất trên địa bàn tỉnh 
Bình Định 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 3: 
 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban 
ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 
trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này 

QUY ĐỊNH 

- Khoản 2, Điều 7:  

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2. UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả đăng ký 
khai thác nước dưới đất trên địa bàn huyện, hàng năm 
gửi báo cáo tới Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 
20 tháng 01 của năm tiếp theo. 
- Khoản 1, Khoản 2, khoản 4, Điều 9: 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 

a) Tổ chức công bố Quyết định này trên các phương tiện 
thông tin đại chúng. b) Hướng dẫn UBND cấp huyện, 
UBND cấp xã tổ chức việc đăng ký khai thác nước dưới 
đất. 
2. UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi 

trường, các đơn vị liên quan và UBND cấp xã thực hiện 
việc đăng ký khai thác nước dưới đất, tổng hợp số liệu 
báo cáo việc đăng ký khai thác nước trên địa bàn gửi đến 
Sở Tài nguyên và Môi trường. 
4. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này nếu 
có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân có ý kiến gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để 
tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều 
chỉnh cho phù hợp 

46.  

Quyết định số 81/2021/QĐ-

UBND ngày 17/12/2021 

Ban hành sửa đổi, bổ sung 
Bảng giá các loại đất định kỳ 
05 năm (2020-2024) trên địa 
bàn tỉnh 

Điều 3: 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài 
nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế 
tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ 
trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Quyết định này 

47.  

Quyết định số 53/2022/QĐ-

UBND ngày 19/8/2022 

Về việc phân cấp lập, thẩm 
định, phê duyệt phương án 
bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư khi Nhà nước thu hồi đất 
đối với các dự án thành phần 
thuộc Dự án Xây dựng 
đường bộ cao tốc Bắc- Nam 

phía Đông, giai đoạn 2021-

2025 đoạn qua địa bàn tỉnh 

 

- Điểm c, khoản1, Điều 2:  

c) UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo tình hình 
thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi 
đất gửi các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên 
và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và Ban Giải phóng 
mặt bằng tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

- Khoản 2, Điều 2:  
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 
với các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và 
Đầu tư và các đơn vị có liên quan hướng dẫn việc lập, 
thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã phân cấp cho 
UBND cấp huyện. 
- Khoản 2, Điều 3:  
2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài 
nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Giao thông 
vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Giải phóng mặt bằng 
tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù 
Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, Chủ tịch UBND các thị xã: 
Hoài Nhơn, An Nhơn và Chủ tịch UBND thành phố Quy 
Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

48.  

Quyết định số 60/2022/QĐ-

UBND ngày 16/9/2022 

Ban hành Quy định về quản 
lý, bảo vệ hành lang bảo vệ 
bờ biển trên địa bàn tỉnh 
Bình Định 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 3: 
 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài 
nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 
Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Nội vụ, Thông tin và 
Truyền thông; Giám đốc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 
Bình Định; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 
ven biển; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này 

QUY ĐỊNH 

- Khoản 1, Điều 7: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối quản 
lý hành lang bảo vệ bờ biển có trách nhiệm tham mưu, 
giúp UBND tỉnh: 
- Khoản 2, Khoản 3, Điều 7: 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, địa phương 
liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền về 
quy hoạch và các dự án đầu tư có liên quan đến hành 
lang bảo vệ bờ biển. 
3. Sở Xây dựng 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công 
tác quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển; Trong công 
tác lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch các dự án 
đảm bảo tuân thủ hành lang bảo vệ bờ biển được duyệt. 
- Khoản 6, Khoản 7, Điều 7: 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công 
tác quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển; công tác 
lập quy hoạch và các nhiệm vụ chuyên ngành có liên 
quan hành lang bảo vệ bờ biển đảm bảo không mâu 
thuẫn, chồng chéo, xung đột với hành lang bảo vệ bờ 
biển. 
7. Sở Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn 
và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Tài 
nguyên và Môi trường thực hiện công tác tuyên truyền, 
phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ 
hành lang bảo vệ bờ biển. Chỉ đạo hệ thống truyền thanh 
cơ sở tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân trong công tác bảo vệ hành lang bảo 
vệ bờ biển. 
- Điểm b, Khoản 8, Điều 7: 

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND 
các huyện, thị xã, thành phố có liên quan thực hiện các 
biện pháp bảo vệ tài nguyên chưa khai thác, sử dụng 
trong hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của pháp 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

luật về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển thuộc 
phạm vi quản lý. 
- Khoản 9, Điều 7: 
9. Các sở, ban, ngành khác có liên quan theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao thực hiện các quy định của pháp luật 
về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển, phối hợp 
với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc 
quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định 
của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Nghị 
định số 40/2016/NĐ-CP . 

- Khoản 1, khoan3, Điều 11: 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, 
hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. 
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng 
mắc, các sở, ban, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố ven biển; Ủy ban nhân dân các 
xã, phường, thị trấn ven biển phản ánh về Sở Tài nguyên 
và Môi trường để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét 
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 

49.  

Quyết định số 71/2022/QĐ-

UBND ngày 03/11/2022 

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của 
Quy chế ban hành kèm theo 
Quyết định số 09/2020/QĐ-

UBND ngày 18 tháng 3 năm 
2020 của Ủy ban nhân dân 

- Điều 1: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy chế ban hành 
kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 18 

tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông 
tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
Bình Định như sau: 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-40-2016-nd-cp-huong-dan-luat-tai-nguyen-moi-truong-bien-va-hai-dao-302112.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/2020/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=18/3/2020&eday=18/3/2020
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

tỉnh ban hành Quy chế thu 
thập, quản lý, khai thác và sử 
dụng thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường tỉnh 
Bình Định 

“Điều 6. Lập kế hoạch thu nhận thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường 

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố lập kế hoạch thu nhận thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường và gửi về Sở Tài nguyên và Môi 
trường trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thu nhận thông tin, dữ 
liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình 
Định. 
-Điều 3: 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

50.  

Quyết định số 09/2023/QĐ-

UBND ngày 13/3/2023 

Ban hành Quy định hoạt 
động thu gom, lưu giữ, vận 
chuyển và xử lý chất thải rắn 
y tế trên địa bàn tỉnh Bình 
Định 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 3: 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các 
Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giao thông vận tải, 
Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này 

- Điểm c, Khoản 1, Điều 4:  
c) Chất thải rắn y tế nguy hại không lây nhiễm được thu 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

gom, lưu giữ theo quy định tại khoản 2 Điều 7, khoản 1, 
khoản 2, khoản 4 Điều 8 Thông tư số 20/2021/TT-

BYT và Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT , cụ 
thể như sau: 
- Thu gom chất thải rắn y tế nguy hại không lây nhiễm: 
+ Chất thải rắn y tế nguy hại không lây nhiễm được thu 
gom, lưu giữ riêng tại khu vực lưu chứa chất thải trong 
cơ sở y tế; 
+ Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có 
chứa thủy ngân được thu gom và lưu giữ riêng trong các 
hộp bằng nhựa hoặc các vật liệu phù hợp, bảo đảm 
không bị rò rỉ, phát tán hơi thủy ngân ra môi trường. 
- Thời gian lưu giữ chất thải rắn y tế nguy hại không lây 
nhiễm: thời gian lưu giữ không quá 01 năm kể từ thời 
điểm phát sinh chất thải. Trường hợp lưu giữ quá 01 năm 
do chưa có phương án vận chuyển, xử lý hoặc chưa tìm 
được cơ sở xử lý chất thải nguy hại phù hợp thì cơ sở y 
tế phải báo cáo định kỳ hàng năm về việc lưu giữ chất 
thải nguy hại tại cơ sở với Sở Tài nguyên và Môi trường 

bằng văn bản riêng hoặc kết hợp trong báo cáo kết quả 
quản lý chất thải y tế, báo cáo môi trường định kỳ của 
đơn vị cho Sở Y tế hoặc Bộ Y tế (đối với các cơ sở y tế 
trực thuộc Bộ Y tế) và cơ quan quản lý nhà nước về bảo 
vệ môi trường theo thẩm quyền 

- Khoản 1, Điều 9: 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-20-2021-tt-byt-quan-ly-chat-thai-y-te-trong-pham-vi-khuon-vien-co-so-y-te-496061.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-20-2021-tt-byt-quan-ly-chat-thai-y-te-trong-pham-vi-khuon-vien-co-so-y-te-496061.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-02-2022-tt-btnmt-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-500694.aspx
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

- Điểm b, Khoản 2, Điều 9: 
b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc 
hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này của các 
cơ sở y tế 

- Điểm a, Khoản 2, Điều 9: 
a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế 
trong hoạt động thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường 
của cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 

- Điểm b, Khoản 5, Điều 9: 
b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế 
trong quản lý và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các chủ 
nguồn thải, các đơn vị vận chuyển chất thải, các chủ xử 
lý chất thải hoạt động trên địa bàn trong việc triển khai 
thực hiện Quy định này và các quy định của pháp luật 
hiện hành về hoạt động thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử 
lý chất thải rắn y tế 

- Khoản 1, Khoản 4, Điều 11: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương và 
các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quy định này, 
định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường kết quả thực hiện theo quy định. 
4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, 
vướng mắc phát sinh, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở 
Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 

51.  

Quyết định số 76/2023/QĐ-

UBND ngày 04/12/2023 

Ban hành Quy định quản lý 
chất thải trên địa bàn tỉnh 
Bình Định 

QUY ĐỊNH 

- Điểm i, Khoản 1, Điều 13:  
i) Định kỳ trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp 
theo, báo cáo thống kê số lượng chủ nguồn thải, khối 
lượng chất thải thu gom, vận chuyển, số lượng, loại 
phương tiện thu gom, địa bàn thu gom, địa điểm tiếp 
nhận xử lý chất thải, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, 
UBND cấp huyện, UBND cấp để quản lý hoặc báo cáo 
đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền 

- Điểm g, Khoản 1, Điều 14: 
g) Định kỳ trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp 
theo, báo cáo thống kê kết quả xử lý CTRSH tại cơ sở 
của quý trước, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 
cấp huyện để quản lý hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu 
của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

- Khoản 2, Điều 23:  
2. Phương tiện vận chuyển CTNH phải được lắp đặt thiết 
bị định vị và cung cấp tài khoản cho Bộ Tài nguyên và 
Môi trường đối với chủ xử lý CTNH và cho Sở Tài 
nguyên và Môi trường đối với chủ nguồn thải CTNH có 
phương tiện vận chuyển phù hợp đáp ứng yêu cầu kỹ 
thuật, quy trình quản lý theo quy định để giám sát, quản 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

lý theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 69 Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP  

- Khoản 1, Điều 24: 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Điểm b, Điểm c, Khoản 3, Điều 24: 
b) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa 
phương trong công tác quy hoạch, phân vùng thu gom, 
xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh. 
c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công 
tác quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý bùn 
thải từ hầm cầu, bể phốt trên địa bàn tỉnh theo quy định 

- Điểm b, Khoản 10, Điều 24:  
b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai 
các kế hoạch, chương trình về bảo vệ môi trường, quản 
lý chất thải rắn và các nội dung khác có liên quan. 
- Điểm b, Khoản 11, Điều 24: 
b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an 
tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật về 
bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý chất thải của các 
chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế, các 
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các khu công 
nghiệp, khu kinh tế 

- Điểm e, Khoản 1, Điều 26: 
e) Quản lý cơ sở dữ liệu về chất thải trên địa bàn cấp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

huyện; thực hiện công tác điều tra, thống kê tình hình 
phát sinh, thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn cấp 
huyện, tình hình thực hiện các chỉ tiêu về quản lý chất 
thải; báo cáo kết quả thực hiện hàng quý cho UBND tỉnh 
thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan 
có liên quan để theo dõi, quản lý trước ngày 05 tháng 
đầu tiên của quý tiếp theo 

- Khoản 1, Khoản 3, Điều 28: 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các 
đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quy định này; định kỳ 
tổng hợp, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường kết quả thực hiện. 
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, 
vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương 
phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, 
báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp 

 
LĨNH VỰC GIAO THÔNG, VẬN TẢI 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI) 
 

52.  

Quyết định số 52/2016/QĐ-

UBND ngày 29/9/2016 

Phân cấp cấp giấy phép và 
quản lý hoạt động bến khách 
ngang sông trên địa bàn tỉnh 

- Khoản 1, Điều 1: 
1. Sở Giao thông Vận tải thực hiện việc cấp giấy phép 
hoạt động và cấp lại giấy phép hoạt động bến khách 
ngang sông trên địa bàn thuộc địa giới hành chính của 
tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 
50/2014/TT- BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng 

Sở Giao thông vận tải hợp nhất với Sở Xây 
dựng lấy tên là Sở Xây dựng   
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bộ Giao thông Vận tải theo đúng quy định 

- Điều 2: 
 Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
xã, thành phố tổ chức thực hiện cấp giấy phép và quản lý 
hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh, theo 
đúng quy định hiện hành; thường xuyên báo cáo kết quả 
cho Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp báo cáo, đề 
xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. 
Điều 4: 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông 
tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND 
các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, 
ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này 

53.  

Quyết định số 60/2016/QĐ-

UBND ngày 25/11/2016 

Ban hành Quy định về quản 
lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ đối với 
hệ thống đường địa phương 
trên địa bàn tỉnh Bình Định 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 3: 
 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các 
Sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Công an 
tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này 

QUY ĐỊNH 

- Điểm b, Khoản 8, Điều 7:  

Sở Giao thông vận tải hợp nhất với Sở Xây 
dựng lấy tên là Sở Xây dựng   
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

b. Chủ đầu tư dự án ngay từ bước lập dự án về hướng 
tuyến, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật và các vấn đề khác có 
liên quan phải có ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý 
đường bộ có thẩm quyền được quy định cụ thể như sau: 
Sở Giao thông Vận tải có ý kiến thỏa thuận đối với các 
tuyến đường tỉnh và các tuyến đường khác do UBND 
tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải quản lý; Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến thỏa thuận đối 
với hệ thống đường đô thị, đường huyện, đường xã và 
các tuyến đường khác trên địa bàn thuộc địa giới hành 
chính do mình quản lý, trừ các tuyến đường do Sở Giao 

thông Vận tải quản lý và đường quốc lộ. 
- Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 9: 
a. Sở Giao thông Vận tải chấp thuận xây dựng đối với 
công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh và các 
tuyến đường khác do UBND tỉnh giao Sở Giao thông 
Vận tải quản lý. 
b. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chấp 
thuận đối với công trình thiết yếu trên hệ thống đường đô 
thị, đường huyện, đường xã và các tuyến đường khác 
trên địa bàn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, 
trừ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này và đường 
quốc lộ 

- Điểm a, Khoản 4, Điều 11:  
a. Sở Giao thông Vận tải chấp thuận, cấp phép thi công 
xây dựng biển quảng cáo đối với hệ thống đường tỉnh; 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

các tuyến đường khác do UBND tỉnh giao Sở Giao thông 

Vận tải quản lý 

- Điểm a, Khoản 1, Điều 12:  
a. Gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Giao 
thông Vận tải về thông tin cơ bản của dự án (như cấp kỹ 
thuật, quy mô, hướng tuyến, mặt cắt ngang, thời gian dự 
kiến khởi công và hoàn thành) để các tổ chức có nhu cầu 
xây dựng các công trình thiết yếu được biết 
- Điểm b, Khoản 7, Điều 15: 
b. Khoảng cách đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh 
thực hiện theo Điều 15 Quy định này. Tuy nhiên, trường 
hợp có nhu cầu đặc biệt, bức thiết các điểm đấu nối cần 
phải điều chỉnh, bổ sung để phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội nhưng không đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 
hai điểm đấu nối so với Quy định này thì Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan 
có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định sẽ xem 
xét đối với từng trường hợp cụ thể trên cơ sở thỏa thuận 
của Sở Giao thông Vận tải 
- Khoản 5, Điều 16: 
5. Đối với các dự án đường bộ xây dựng mới đã được Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Định hoặc Sở Giao thông Vận tải 
phê duyệt thiết kế kỹ thuật có đấu nối vào đường tỉnh 
hoặc các dự án đường bộ xây dựng mới đã được Ủy ban 
nhân dân cấp huyện phê duyệt thiết kế kỹ thuật có đấu 
nối vào đường huyện, không phải thực hiện bước đề nghị 
chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

thông nút giao 

- Khoản 1, Điều 21: 
1. Sở Giao thông Vận tải quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, 
các tuyến đường khác do UBND tỉnh giao Sở Giao thông 
Vận tải quản lý 

- Khoản 1, Điều 22: 
1. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm: 
- Khoản 2, Điều 24: 
2. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải: 
- Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 7, 
Điều 25:  
1. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm thực hiện nhiệm 
vụ quản lý nhà nước về hệ thống đường bộ trên địa bàn 
tỉnh theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp các 
sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
xã, thành phố tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, 
phổ biến hướng dẫn nội dung của Quy định này. Chỉ đạo 
Thanh tra Sở kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực 
hiện phạm vi, sử dụng, bảo vệ kết cấu hệ thống đường 
địa phương theo quy định của pháp luật. 
3. Sở Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn quản lý xây dựng 
ngoài hành lang an toàn đường bộ; phối hợp với Sở Giao 
thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố trong công tác lập và thực hiện quy hoạch kết cấu hạ 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

tầng giao thông đô thị. 
4. Sở Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc 
lập quy hoạch và xây dựng hệ thống cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu dọc theo các tuyến đường địa phương và quốc 
lộ; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố để xác định vị trí điểm đấu 
nối từ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu vào đường tỉnh, 
đường huyện đảm bảo khoảng cách đúng theo Quy định 
này và quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT đối 
với tuyến quốc lộ. 
5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy 
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Sở Giao 
thông Vận tải hướng dẫn việc quy hoạch và sử dụng đất 
dành cho đường bộ; hướng dẫn cơ quan quản lý công 
trình đường bộ hoặc chủ đầu tư thực hiện quy định của 
Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn về 
bảo vệ môi trường đối với các dự án giao thông. 
7. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Giao 
thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 
bố trí, phân bổ về nguồn kinh phí giải tỏa hành lang an 
toàn giao thông và hệ thống đường gom (nằm ngoài hành 
lang an toàn đường bộ) dọc hai bên đường tỉnh theo quy 
hoạch các điểm đấu nối đã phê duyệt theo quy định của 
Luật Ngân sách Nhà nước. 
- Khoản 1, Khoản 3, Điều 26: 
1. Giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

triển khai, đôn đốc các cơ quan, sở, ngành có liên quan 
thực hiện theo đúng Quy định này trên địa bàn tỉnh. 
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát 
sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh về Sở 
Giao thông Vận tải để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân 
dân tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù 
hợp 

54.  

Quyết định số 47/2017/QĐ-

UBND ngày 26/7/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp 
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo 
trật tự an toàn giao thông trên 
địa bàn tỉnh Bình Định 

- Điều 2:  
Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, 
Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh, Ủy 
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân 
dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 

- Khoản 1, Điều 3:  
1. Tăng cường năng lực, trách nhiệm, tổ chức thực hiện 
và sự phối hợp giữa Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở 
Giao thông vận tải, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, hội 
đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các 
đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
được giao 

- Điều 13:  

Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải 
 

Sở Giao thông vận tải hợp nhất với Sở Xây 
dựng lấy tên là Sở Xây dựng   
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

55.  

Quyết định số 59/2017/QĐ-

UBND ngày 19/10/2017 

Về việc điều chỉnh số hiệu hệ 
thống đường tỉnh trên địa bàn 

tỉnh Bình Định 

Điều 4: 
 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các 
sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

Sở Giao thông vận tải hợp nhất với Sở Xây 
dựng lấy tên là Sở Xây dựng   

 

 

56.  

Quyết định số 02/2018/QĐ-

UBND ngày 17/01/2018 

Ban hành quy định về quản 
lý, bảo trì đường bộ thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh
  

- Khoản 8, Điều 3:  
8. Cơ quan quản lý đường bộ địa phương là Sở Giao 
thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân 
cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 
(sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) 
- Điểm a, Khoản, Điều 6: 
a. Sở Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt quy trình 
bảo trì đường bộ đối với các công trình tuyến tỉnh lộ trên 
địa bàn tỉnh 

- Khoản 1, Điều 7: 
1. Sở Giao thông vận tải quản lý, bảo trì hệ thống đường 
tỉnh và các tuyến đường khác do Ủy ban nhân dân tỉnh 
giao Sở Giao thông vận tải quản lý. 
 

- Khoản 5, Điều 7: 
5. Đăng ký phân loại đường bộ: Căn cứ vào tình hình 
thực tế hệ thống đường bộ trên địa bàn do các cơ quan, 

Sở Giao thông vận tải hợp nhất với Sở Xây 
dựng lấy tên là Sở Xây dựng   
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

tổ chức, cá nhân được phân cấp quản lý theo quy định tại 
các Khoản 2, 3, 4 của Điều này, hàng năm Ủy ban nhân 
dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đăng ký, 
phân loại theo quy định và gửi về Sở Giao thông vận tải 
trước ngày 15 tháng 9 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy 
ban nhân dân tỉnh 

- Điểm a, Khoản 1, Điều 12: 
1. Lập kế hoạch bảo trì công trình đường bộ sử dụng vốn 
Nhà nước. 
a. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm lập kế hoạch 
bảo trì hệ thống tỉnh lộ và các công trình khác được giao 
quản lý theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Điểm a, Khoản 2, Điều 12: 
a. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch bảo trì hệ 
thống đường tỉnh và các tuyến đường khác do Sở Giao 
thông vận tải được giao quản lý trên cơ sở đề xuất của 
Sở Giao thông vận tải. 

57.  

Quyết định số 46/2018/QĐ-

UBND ngày 10/10/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định ban hành kèm 
theo Quyết định số 
60/2016/QĐ-UBND ngày 

25/11/2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về quản lý và bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông 

- Khoản 4, Điều 1, Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau: 
Tại điểm a, Khoản 1, Điều 9 

a) Sở Giao thông vận tải đối với hệ thống đường tỉnh và 
các tuyến đường khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở 
Giao thông vận tải quản lý. 
- Khoản 5, Điều 1, Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau: 
tại điểm a, Khoản 1, Điều 10: 
a) Sở Giao thông vận tải đối với các công trình thiết yếu 

Sở Giao thông vận tải hợp nhất với Sở Xây 
dựng lấy tên là Sở Xây dựng   
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

đường bộ đối với hệ thống 
đường địa phương trên địa 
bàn tỉnh Bình Định 

trên hệ thống đường tỉnh và các tuyến đường khác do Ủy 
ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải quản lý. 
- Khoản 6, Điều 1, Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau: 
tại điểm a, Khoản 4, Điều 11: 
a) Sở Giao thông vận tải chấp thuận xây dựng, cấp phép 
thi công xây dựng biển quảng cáo đối với hệ thống 
đường tỉnh và các tuyến đường khác do Ủy ban nhân dân 
tỉnh giao Sở Giao thông vận tải quản lý 

- Khoản 7, Điều 1, Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau: 
Tại điểm a, Khoản 1, Điều 13: 
a) Sở Giao thông vận tải đối với hệ thống đường tỉnh và 
các tuyến đường khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở 
Giao thông vận tải quản lý. 
- Khoản 8, Điều 1, Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau: 
Tại điểm a, Khoản 1, Điều 14: 
a) Sở Giao thông vận tải đối với hệ thống đường tỉnh và 
các tuyến đường khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở 
Giao thông vận tải quản lý. 
- Khoản 10, Điều 1, Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau: 
Tại điểm a, Khoản 1, Điều 16: 
a) Sở Giao thông vận tải đối với hệ thống đường tỉnh và 
các tuyến đường khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở 
Giao thông vận tải quản lý 

- Khoản 10, Điều 1, Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau: 
Tại Khoản 3, Điều 16: 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3. Đối với các dự án đường bộ xây dựng mới đã được Ủy 
ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Giao thông vận tải phê duyệt 
thiết kế có đấu nối vào đường tỉnh hoặc các dự án đường 
bộ xây dựng mới đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện 
phê duyệt thiết kế có đấu nối vào đường huyện, không 

phải thực hiện bước đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật 
và phương án tổ chức giao thông nút giao. 
- Khoản 11, Điều 1, Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau: 
Tại điểm a, Khoản 1, Điều 17: 
a) Sở Giao thông vận tải đối với hệ thống đường tỉnh và 
các tuyến đường khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở 
Giao thông vận tải quản lý 

58.  

Quyết định số 01/2023/QĐ-

UBND ngày 05/01/2023 

Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Giao thông vận 
tải 

- Điều 1:  
1. Sở Giao thông vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, 
giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: đường 
bộ, đường thủy nội địa; vận tải; an toàn giao thông; quản 
lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị, 
gồm: cầu đường bộ, cầu vượt, hè phố, đường phố, dải 
phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu 
điều khiển giao thông, hầm dành cho người đi bộ, hầm 
cơ giới đường bộ, cầu dành cho người đi bộ, bến xe, bãi 
đỗ xe trên địa bàn. 
2. Sở Giao thông vận tải có tư cách pháp nhân, có con 
dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ 
chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; 
đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra 

Sở Giao thông vận tải hợp nhất với Sở Xây 
dựng lấy tên là Sở Xây dựng   
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải 
- Khoản 1, Điều 2:  
1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 
a) Dự thảo quyết định, quy định, quy hoạch, kế hoạch, đề 
án, dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao thông vận tải 
và các văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh trong 
phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải; 
b) Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về giao thông vận tải cho Sở Giao 
thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
c) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận 
tải; 
d) Dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các 
tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
Sở Giao thông vận tải; 
đ) Quyết định các dự án đầu tư về giao thông vận tải 
thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Điểm b, Điểm c, Khoản 2, Điều 2:  
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 
b) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập 
trực thuộc Sở Giao thông vận tải; 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

c) Quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ 
công lập do Sở Giao thông vận tải quản lý theo quy định 
của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và 
Bộ Nội vụ. 
- Khoản 8, Khoản 9, Điều 2:  
8. Tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường 
trong giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật. 
9. Quản lý theo quy định của pháp luật đối với các doanh 
nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội 
và các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý của 
Sở Giao thông vận tải. 
- Khoản 13, Khoản 14, Điều 2: 
13. Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân 

công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực 
hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xử lý các vi 
phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao 
thông vận tải theo quy định của pháp luật và theo sự 
phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh. 
14. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ 
chức thuộc Sở Giao thông vận tải theo thẩm quyền và 
quy định của pháp luật. 
- Điểm a, khoản 1, Điều 3: 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Lãnh đạo Sở 

a) Sở Giao thông vận tải có Giám đốc và không quá 03 
(ba) Phó Giám đốc; 
- Khoản 3, Điều 3: 
3. Biên chế công chức và số lượng người làm việc 

a) Biên chế công chức của Sở Giao thông vận tải được 
giao theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh 
mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của Sở được 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hằng năm 
Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm xây 
dựng điều chỉnh vị trí việc làm (nếu có) và kế hoạch biên 
chế công chức của Sở theo quy định của pháp luật, trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; 
c) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, người 
làm việc của Sở Giao thông vận tải phải căn cứ vào yêu 
cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu, tiêu chuẩn và theo 
quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý 
cán bộ, công chức, viên chức. 
- Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Điều 4:  
Điều 4. Tổ chức thực hiện 

Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải thực hiện những 
nhiệm vụ sau: 
1. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; căn cứ 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

chức năng, nhiệm vụ được giao và Quy chế làm việc của 
Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành Quy chế làm việc của Sở 
Giao thông vận tải và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. 
2. Thực hiện việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ 
máy để tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải. 
4. Xây dựng và ban hành cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của 
các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải. 
- Khoản 2, Điều 5:  
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 13/2019/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình 
Định. 
- Điều 6:  
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở 
Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các 
sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này 

 
LĨNH VỰC QUẢN LÝ 

CỦA BAN DÂN TỘC  

 

59.  

Quyết định số 16/2020/QĐ-

UBND ngày 20/4/2020 

Quyết định về việc ban hành 

- Khoản 3. Điều 3: 
Điều 3. Nguyên tắc phân công quản lý nhà nước 

Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở 
Ban Dân tộc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ 
và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về lĩnh 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=13/2019/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=20/3/2019&eday=20/3/2019
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=13/2019/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=20/3/2019&eday=20/3/2019
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Quy định về phân công quản 
lý nhà nước và vai trò, trách 
nhiệm của người có uy tín 
trong đồng bào dân tộc thiểu 
số trên địa bàn tỉnh Bình 
Định 

3. Ban Dân tộc là cơ quan tham mưu UBND tỉnh xem 
xét, quyết định công nhận; bổ sung người có uy tín và 
thực hiện việc rà soát, bổ sung hoặc thay thế người có uy 
tín trong vùng dân tộc thiểu số đúng trình tự, thủ tục theo 
các quy định hiện hành. Hướng dẫn các huyện liên quan 
thực hiện thống nhất quy trình, thủ tục xét chọn, lập danh 
sách, rà soát, đánh giá người có uy tín đảm bảo tuân thủ 
các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Điều 4, Điều 6, 
Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và các văn bản hướng 
dẫn có liên quan. 
- Điểm a, Khoản 2, Điều 8: 
a) Ban Dân tộc thực hiện chính sách hỗ trợ vật chất và 
động viên tinh thần, cấp báo hoặc hình thức cung cấp 
thông tin khác phù hợp với người uy tín theo Quyết định 
số 12/2018/QĐ-TTg 

- Điểm a, Khoản 3, Điều 8:  
a) Nguồn ngân sách tỉnh: Ban Dân tộc sử dụng nguồn 
kinh phí đã được UBND tỉnh bố trí trong dự toán hàng 
năm để thực hiện chính sách: Bồi dưỡng kiến thức 
chuyên môn, thăm quan học tập, thăm hỏi ốm đau, thăm 
hỏi các gia đình người có uy tín gặp khó khăn; khen 
thưởng; phối hợp các sở, ngành liên quan kiểm tra, giám 
sát việc bình chọn và thực hiện chính sách người uy tín 
trên địa bàn tỉnh; đón tiếp người có uy tín khi đến thăm, 
làm việc tại UBND tỉnh và Ban Dân tộc 

- Khoản 6, Điều 9: Trách nhiệm của Ban Dân tộc 

vực tín ngưỡng, tôn giáo từ Sở Nội vụ. 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6. Định kỳ và đột xuất, báo cáo tình hình và kết quả thực 
hiện chính sách đối với người có uy tín cho UBND tỉnh 
và Ủy ban Dân tộc theo dõi, chỉ đạo 

- Khoản 2, Điều 10: 
2. Hàng năm, phối hợp với Ban Dân tộc; các ngành và 
UBND các huyện liên quan trong việc tổ chức Hội nghị 
tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, 
thăm quan, học tập trao đổi kinh nghiệm cho người có uy 
tín 

- Khoản 1, Đièu 11:  
1. Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các sở, ngành có 
liên quan cân đối, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách 
hàng năm để đảm bảo hoạt động của người có uy tín 
trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; kiểm 
tra việc sử dụng kinh phí thực hiện chính sách đối với 
người có uy tín của các địa phương tổng hợp, báo cáo 
quyết toán kinh phí theo quy định 

- Khoản 1, Điều 14: 
1. Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, các sở, ngành và 
các địa phương liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn, 
báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin, 
tuyên truyền thực hiện chính sách và công tác vận động, 
phát huy vai trò của người có uy tín với các hình thức đa 
dạng, phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số 
- Điều 15: 
Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, các sở, ngành và các 
địa phương liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo 
chí và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin, 
tuyên truyền thực hiện chính sách và công tác vận động, 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

phát huy vai trò của người có uy tín với các hình thức đa 
dạng, phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 
tỉnh 

- Điều 16: 
Phối hợp với Ban Dân tộc và các cơ quan, đơn vị liên 
quan trong công tác thực hiện chính sách và vận động, 
phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân 
tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 
- Điều 17:  
Phối hợp Ban Dân tộc cung cấp đầy đủ Báo cho người có 
uy tín trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Bưu điện các huyện cấp 
Báo Bình Định và Báo Dân tộc và Phát triển cho người 
có uy tín đảm bảo đúng địa chỉ, đủ số lượng và kịp thời 
theo quy định 

- Khoản 3, Khoản 4, Khoản 6, Khoản 8, Điều 18: 
3. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương 
thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực hiện 
chính sách đúng đối tượng, đúng chế độ và kịp thời; định 
kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện chính 
sách gửi Ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và 
Ủy ban Dân tộc theo quy định; 
4. Phối hợp với Ban Dân tộc và các sở, ngành liên quan 

tổ chức thực hiện chính sách cung cấp thông tin, bồi 
dưỡng kiến thức và thăm quan học tập kinh nghiệm, 
mô hình cho người có uy tín; thông tin kịp thời cho Ban 
Dân tộc các trường hợp người có uy tín bị ốm đau, gặp 
khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn) hoặc người thân trong gia 
đình qua đời; 
6. Lập dự toán kinh phí về các nội dung thực hiện chính 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

sách do địa phương thực hiện gửi về Ban Dân tộc trước 
ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Ủy ban Dân tộc và Bộ 
Tài chính đúng thời gian quy định; 
8. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo hàng quý, 6 tháng, 

năm hoặc đột xuất gửi Ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo 
Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc đúng quy định. 
- Khoản 4, Điều 19: 
4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (báo cáo hàng quý, 

6 tháng, năm hoặc đột xuất) kết quả thực hiện chính sách 
người có uy tín gửi về UBND huyện (qua Phòng Dân 
tộc) xem xét, báo cáo Ban Dân tộc và UBND tỉnh đúng 
theo quy định 

- Khoản 1, Khoản 3, Điều 20: 
1. Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 
liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện Quy định này; 
2. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực 
hiện theo đúng Quy định này và các quy định khác của 
pháp luật có liên quan; 
3. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó 
khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung thì đề nghị các cơ 
quan, đơn vị kịp thời có ý kiến phản ánh bằng văn bản 
gửi về Ban Dân tộc để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 
xem xét, quyết định theo thẩm quyền 

60.  
Quyết định số 36/2020/QĐ-

UBND ngày 13/07/2020 
Toàn bộ nội dung của Quyết định 

Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở 
Ban Dân tộc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Ban hành Quy định Chế độ 
báo cáo định kỳ lĩnh vực 
công tác dân tộc trên địa bàn 
tỉnh Bình Định 

 

và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về lĩnh 
vực tín ngưỡng, tôn giáo từ Sở Nội vụ 

61.  

Quyết định số 36/2022/QĐ-

UBND ngày 25/7/2022 

Quy định định mức giao đất 
ở, định mức bình quân đất 
sản xuất để thực hiện Dự án 
1: Giải quyết tình trạng thiếu 
đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 
nước sinh hoạt theo Quyết 
định số 1719/QĐ-TTg ngày 

04/10/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ 

- Khoản 1, Khoản 3, Điều 5:  
1. Giao UBND các huyện liên quan quy hoạch đất ở, đất 
sản xuất và giao đất ở, đất sản xuất theo mức quy định 
trên. Đồng thời, tổng hợp danh sách hộ gia đình được 
hưởng chính sách và đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ. 
3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Dân 
tộc tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND 
các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, 
Tây Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở 
Ban Dân tộc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ 
và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về lĩnh 

vực tín ngưỡng, tôn giáo từ Sở Nội vụ 

 

62.  

Quyết định số 84/2022/QĐ-

UBND ngày 20/12/2022 

Quy định một số chính sách 

đối với đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

- Khoản 1, Điều 3:  
1. Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chủ trì tổ chức triển khai 
chính sách, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm, 
kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện chính 
sách; tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện 
hàng năm cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành 
Trung ương theo quy định. Đồng thời chịu trách nhiệm 
phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các địa 
phương thụ hưởng tổ chức thực hiện việc cấp phát muối 
i-ốt hàng năm cho đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức 
kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chính sách theo 

Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở 
Ban Dân tộc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ 
và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về lĩnh 

vực tín ngưỡng, tôn giáo từ Sở Nội vụ 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

chức năng, thẩm quyền 

- Điểm a, Điểm d, Khoản 3, Điều 3:  
a) Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh 
và các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra các trường 
học thực hiện việc hỗ trợ tiền ăn cho học sinh là người 
dân tộc thiểu số, bảo đảm các chế độ được thực hiện đầy 
đủ, kịp thời, đúng quy định và quyết toán với cơ quan tài 
chính theo quy định. 
d) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu 
trách nhiệm trực tiếp triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện 
đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo đảm đúng đối tượng, 
địa bàn và các chế độ theo quy định; đồng thời chu ý 
thực hiện việc kiểm tra, giám sát và chỉ đạo việc theo 
dõi, đánh giá tổng hợp tình hình, báo cáo cho Ủy ban 
nhân dân tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh) theo định kỳ và đột 
xuất để Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo giải quyết kịp 
thời những khó khăn, vướng mắc 

- Khoản 2, Điều 4:  
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban 
Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này 

 
XIV. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG) 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

63.  

Quyết định số 55/2011/QĐ-

UBND ngày 30/12/2011 

Về việc ban hành Quy chế 
quản lý, sử dụng hệ thống 
thư điện tử công vụ trong 
hoạt động các cơ quan nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Bình 
Định 

- Điều 2:  
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định giao Sở Thông 
tin và Truyền thông chịu trách nhiệm quản lý hoạt động 
của hệ thống thư điện tử theo quy định của Quy chế này 
và các quy định khác của pháp luật có liên quan 

- Điều 5: 
1. Hệ thống thư điện tử được cài đặt, vận hành dựa trên 
hạ tầng kỹ thuật Công nghệ thông tin của tỉnh do Sở 
Thông tin và Truyền thông quản lý và được kết nối vào 
mạng internet. 
2. Hệ thống thư điện tử được đảm bảo hoạt động thường 
xuyên, liên tục, các thông tin tài khoản và hộp thư điện 
tử được lưu trữ và quản lý tập trung tại Trung tâm Hạ 
tầng thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Bình 
Định 

- Điểm b, Điểm  c, Điểm d, Khoản 2, Điều 6:  
b. Tên hộp thư điện tử của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố (hộp thư điện tử 
chung) được thống nhất sử dụng là vanphong@[tên cơ 
quan, đơn vị/ địa danh].binhdinh.gov.vn. 
Ví dụ: 
+ Địa chỉ thư điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 
Bình Định: vanphong@stttt.binhdinh.gov.vn 

+ Địa chỉ thư điện tử UBND huyện Vĩnh thạnh: 

Sở Thông tin và Truyền thông hợp nhất với 
Sở Khoa học và Công nghệ lấy tên gọi là Sở 

Khoa học và Công nghệ 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn 

c. Tên hộp thư điện tử các bộ phận, phòng ban hoặc các 
đơn vị trực thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các phòng 
ban hoặc các đơn vị trực thuộc ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố là tên đầy đủ (hoặc tên viết tắt 
trong trường hợp tên dài) của bộ phận, phòng ban bằng 
tiếng Việt không dấu, viết liền không khoảng trắng. 
Ví dụ: Địa chỉ hộp thư Phòng Công nghệ thông tin thuộc 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình 
Định: congnghethongtin@stttt.binhdinh.gov.vn hoặc cntt

@stttt.binhdinh.gov.vn. 

Địa chỉ hộp thư Phòng Văn hóa - Thông tin thuộc Huyện 
Vĩnh 
Thạnh: vanhoathongtin@vinhthanh.binhdinh.gov.vn hoặ
c vhtt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn. 

d. Tên cá nhân trong địa chỉ thư điện tử là tên của người 
sử dụng hộp thư điện tử cá nhân kết hợp với các ký tự 
viết tắt họ và tên lót. 
+ Định dạng tên cá nhân trong hộp thư: [tên][họ viết 
tắt][tên lót viết tắt]. 
Ví dụ: Cán bộ có tên là Phan Thanh Tuấn thuộc Sở 
Thông tin và Truyền thông có địa chỉ hộp thư đầy đủ 
là: tuanpt@stttt.binhdinh.gov.vn. 

Cán bộ có tên Trần Nhật Nam thuộc Phòng Văn hóa 
Thông tin huyện Vĩnh thạnh có địa chỉ hộp thư đầy đủ 
là: namtn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn. 

mailto:vanhoathongtin@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:tuanpt@stttt.binhdinh.gov.vn
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

+ Đối với các trường hợp trùng tên cá nhân trong địa chỉ 
hộp thư của các CBCCVC thuộc cùng một đơn vị nhưng 
có họ và tên đầy đủ khác nhau thì tên cá nhân trong địa 
chỉ thư gồm tên lót (chỉ lấy tên lót liền kề với tên) và tên 
viết đầy đủ, kết hợp với họ và tên lót còn lại (trong 
trường hợp tên lót có hơn 2 tên). 
Ví dụ: Địa chỉ hộp thư điện tử của Lê Thị Thúy Loan và 
Lê Thị Thanh Loan cùng thuộc đơn vị Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh Bình 
Định: thuyloantt@stttt.binhdinh.gov.vn và thanhloantt@

stttt.binhdinh.gov.vn. 

+ Đối với các trường hợp trùng tên cá nhân trong địa chỉ 
hộp thư của CBCCVC thuộc cùng đơn vị và có họ và tên 
đầy đủ giống nhau, thì tên cá nhân trong địa chỉ thư sẽ 
theo định dạng chung về tên cá nhân, kết hợp với các 
thành phần phụ khác (như ngày, tháng, năm sinh, quê 
quán, nơi sinh....) 
- Điểm a, Khaonr 1, Điều 7:  
a. Đối với các cơ quan, đơn vị khi có Quyết định của cấp 
có thẩm quyền về việc thành lập mới, giải thể hoặc đổi 
tên của cơ quan, đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 
thực hiện việc tạo lập, thay đổi hoặc hủy bỏ hộp thư điện 
tử của cơ quan, đơn vị đó 

- Khoản 3, Điều 7:  
3. Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ của các cơ quan, đơn 
vị, cá nhân được Sở Thông tin và Truyền thông thống kê 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

thành Danh bạ thư điện tử tỉnh Bình Định 

- Điều 10 :  

Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

- Khoản 2, Điều 12:  
2. Chỉ đạo cán bộ quản trị mạng, phòng, bộ phận công 
nghệ thông tin, tin học của cơ quan, đơn vị thực hiện 
quản trị hệ thống thư điện tử, phối hợp với Sở Thông tin 
và Truyền thông trong việc triển khai và hướng dẫn sử 
dụng hệ thống thư điện tử tại cơ quan, đơn vị mình 

- Khoản 3, Khoản 5, Khoản 6, Điều 13:  
3. Không được truy cập vào hộp thư điện tử của các cơ 
quan, đơn vị, cá nhân khác khi chưa được phép. Nếu các 
cơ quan, đơn vị, cá nhân tự ý truy cập vào địa chỉ hộp 
thư điện tử của các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác khi 
chưa được phép sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc quản lý, 
sử dụng và thay đổi mật khẩu trong trường hợp địa chỉ 
hộp thư điện tử của các cơ quan, đơn vị, cá nhân bị lộ 
hoặc quên mật khẩu. 
5. Khi phát hiện các văn bản, tài liệu trong hộp thư có 
chứa các nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước thì 
phải báo cáo ngay với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình 
để cơ quan, đơn vị thông báo cho Sở Thông tin và 
Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách 
nhiệm gỡ bỏ ngay văn bản, tài liệu mật đó; đồng thời 
phải thông báo cho các cơ quan chức năng liên quan có 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

biện pháp khắc phục. 
6. Khi phát hiện có lỗi hoặc gặp sự cố về sử dụng hộp 
thư điện tử phải thông báo về Sở Thông tin và Truyền 
thông (qua Trung tâm Hạ tầng Thông tin) để khắc phục, 
sửa chữa 

Điều 16:  
1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, 
đánh giá việc tổ chức thực hiện Quy chế này tại các cơ 
quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 
2. Hằng quý, các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đánh giá 
việc thực hịên Quy chế này cho Sở Thông tin và Truyền 
thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

-Khoản 2, Điều 17:  
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách 
nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc 
cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung; các cơ quan, đơn vị, địa 
phương phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để 
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều 
chỉnh cho phù hợp 

 

64.  
Quyết định số 12/2014/QĐ-

UBND ngày 03/6/2014 
- Điều 5: 
Giải báo chí tỉnh Bình Định được tổ chức và trao giải 

Sở Thông tin và Truyền thông hợp nhất với 
Sở Khoa học và Công nghệ lấy tên gọi là Sở 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Ban hành Quy định Giải 
thưởng Báo chí Bình Định 

thưởng vào dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt 
Nam 21/6 hằng năm 

Giải Báo chí tỉnh Bình Định do Hội Nhà báo tỉnh Bình 
Định chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 
và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định tổ chức. 
- Điều 9: 
Hội đồng xét thưởng Giải Báo chí tỉnh Bình Định (sau 
đây gọi tắt là Hội đồng) do UBND tỉnh quyết định thành 
lập. Thành phần tham gia Hội đồng gồm lãnh đạo Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và 
Truyền thông và đại diện một số cơ quan báo chí của 
tỉnh. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh là chủ tịch Hội đồng. 
Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm 
công bằng, khách quan, minh bạch. Hội đồng xét thưởng 
là cơ quan quyết định giải thưởng. 
Giúp việc cho Hội đồng có Ban Giám khảo do Hội đồng 
quyết định thành lập 

Khoa học và Công nghệ 

 

65.  

Quyết định số 36/2016/QĐ-

UBND ngày 08/7/2016 

Ban hành Quy chế quản lý và 
sử dụng Hệ thống Văn phòng 
điện tử liên thông trong các 
cơ quan nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Bình Định 

- Điều 4:  
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định giao Sở Thông 
tin và Truyền thông Bình Định là cơ quan đầu mối, chịu 
trách nhiệm trong việc quản lý hoạt động Hệ thống Văn 
phòng điện tử liên thông của tỉnh theo quy định của Quy 
chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
- Khoản 1, Khoản 4, Điều 5:  
1. Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông được thiết lập 
và vận hành tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh 

Sở Thông tin và Truyền thông hợp nhất với 
Sở Khoa học và Công nghệ lấy tên gọi là Sở 

Khoa học và Công nghệ 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý hoặc phân tán 
tại từng cơ quan, đơn vị tùy nhu cầu, khả năng của từng 
cơ quan, đơn vị và được kết nối liên thông với nhau qua 
mạng, cho phép các tài khoản thuộc hệ thống có thể gửi, 
nhận văn bản trong nội bộ cơ quan, đơn vị và với các cơ 
quan, đơn vị khác trên toàn tỉnh. 
4. Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối quản 
lý Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông tại Trung tâm 
tích hợp dữ liệu của tỉnh. 
- Điều 9: 
 Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

- Khoản 4, Điều 12:  
4. Xây dựng, ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ 
thống văn phòng điện tử của từng cơ quan, đơn vị theo 
hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng 
thời, hướng dẫn quản lý văn bản đến, văn bản đi trên môi 
trường mạng theo quy định công tác văn thư lưu trữ và 
công tác bảo vệ bí mật nhà nước 

- Khoản 7, Điều 13: 
7. Chỉ đạo cán bộ quản trị mạng của cơ quan, đơn vị thực 
hiện quản trị Hệ thống Văn phòng điện tử, phối hợp với 
Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai, 
hướng dẫn, khắc phục sự cố khi sử dụng Hệ thống Văn 
phòng điện tử liên thông tại cơ quan, đơn vị mình. 
- Khoản 6, Điều 15: 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6. Khi phát hiện có lỗi hoặc gặp sự cố về sử dụng Hệ 
thống Văn phòng điện tử phải thông báo ngay với cán bộ 
được phân công phụ trách để phối hợp với Sở Thông tin 
và Truyền thông khắc phục, sửa chữa. 
- Điều 16:  
1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành 
phố và các cơ quan, đơn vị nhà nước liên quan tham gia 
khai thác, sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên 
thông có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Đồng thời, 
định kỳ 6 tháng 1 lần gửi báo cáo đánh giá việc thực hiện 
Quy chế này cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng 
hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực 
hiện Quy chế này. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc 
cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung; các cơ quan, đơn vị, địa 
phương phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để 
tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho 
phù hợp. 
 

 

66.  

Quyết định số 03/2018/QĐ-

UBND ngày 17/01/2018 

Ban hành quy định về xây 

- Điểm b, Điểm c, Điểm d, Khoản 1, Điều 6:  
b) Các tổ chức, doanh nghiệp đang quản lý hạ tầng viễn 
thông trên địa bàn tỉnh phải thống kê, đăng ký với Sở 

Sở Thông tin và Truyền thông hợp nhất với 
Sở Khoa học và Công nghệ lấy tên gọi là Sở 
Khoa học và Công nghệ 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

dựng và sử dụng chung hạ 

tầng kỹ thuật viễn thông thụ 

động trên địa bàn tỉnh Bình 

Định 

Thông tin và Truyền thông về cơ sở hạ tầng viễn thông 
có khả năng chia sẻ, sử dụng chung như: hệ thống cống 
bể, cống cáp, các tuyến cáp, hệ thống cột cáp, trạm thu, 
phát sóng thông tin di động (trạm BTS). 
c) Các tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng 
các nội dung thông tin cần công bố về cơ sở hạ tầng viễn 
thông cho thuê hoặc sử dụng chung (nếu có) gồm: dung 
lượng, các điều kiện kỹ thuật trong quá trình vận hành, 
khai thác, mức giá cho thuê báo cáo Sở Thông tin và 
Truyền thông vào quý I hàng năm để quản lý, giám sát 
và hướng dẫn và gửi thông báo đăng ký giá thuê về Sở 
Tài chính theo mẫu tại Thông tư liên tịch số 
210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30/12/2013. 

d) Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối tiếp 
nhận và xử lý ban đầu về yêu cầu được sử dụng chung hạ 
tầng viễn thông của các doanh nghiệp; thực hiện quản lý, 
lưu giữ thông tin theo quy định của pháp luật. 
- Khoản 2: 
2. Quy tắc công bố thông tin: 
a) Khi có yêu cầu cung cấp thông tin để sử dụng chung 
công trình viễn thông, đơn vị cho thuê (hoặc đi thuê) hạ 
tầng phải gửi văn bản cho đơn vị đang thuê (hoặc cho 
thuê) và Sở Thông tin và Truyền thông. Trong thời hạn 
tối đa 07 (bảy) ngày làm việc, đơn vị cho thuê (hoặc đi 

thuê) phải trả lời bằng văn bản gửi cho đơn vị yêu cầu và 

báo cáo cho Sở Thông tin và Truyền thông. 
b) Đơn vị cho thuê (hoặc đi thuê) hạ tầng viễn thông phải 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

thiết lập đường dây nóng 24 giờ/24 giờ, công bố số điện 
thoại, cán bộ phụ trách để liên hệ phối hợp xử lý khi có 
sự cố cũng như các tình huống khẩn cấp xảy ra. 

- Khoản 1, Điều 7: 
1. Trên cơ sở hạ tầng viễn thông đã xây dựng, các đơn vị 
có nhu cầu sử dụng phải gửi văn bản đến chủ sở hữu 
công trình đề nghị cho thuê hạ tầng viễn thông để được 
xem xét, chấp thuận. Trong thời gian không quá bảy (07) 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, đơn vị quản lý 
công trình viễn thông phải có văn bản trả lời cho đơn vị 
đề nghị, đồng thời phải báo cáo cho Sở Thông tin và 
Truyền thông. Nếu quá thời hạn nêu trên mà doanh 
nghiệp sở hữu công trình không có văn bản trả lời, doanh 

nghiệp có nhu cầu sử dụng gửi văn bản đề nghị Sở 
Thông tin và Truyền thông xem xét, giải quyết. 
- Khoản 8, Điều 8: 
8. Chủ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng 
vốn ngân sách nhà nước trong đó có đầu tư hạng mục 
xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng chung hào kỹ thuật, 
cống kỹ thuật, hệ thống cống, bể cáp... trước khi triển 
khai thi công phải thông báo cho Sở Thông tin và Truyền 
thông các thông tin về cơ sở hạ tầng sử dụng chung để 
thống nhất về mặt quản lý nhà nước. 
- Điểm a, Điểm b, khoản 1, Điều 10:  

a) Tất cả các hệ thống cống, bể cáp ngầm xây dựng mới 
phải có giấy phép xây dựng và có ý kiến của Sở Thông 
tin và Truyền thông. 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

b) Các doanh nghiệp sở hữu hệ thống cống, bể phải công 
bố dung lượng và mức giá cho thuê của từng tuyến tương 
ứng cho các doanh nghiệp viễn thông khác khi có nhu 
cầu và báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông. 
- Điểm b, Điểm c, khoản 2, Điều 10:  
b) Trong trường hợp thực hiện việc thuê sử dụng chung 
hạ tầng cống bể mà không thành công với lý do chính 
đáng thì Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và 
Truyền thông và các cơ quan liên quan xem xét chấp 
thuận cấp phép xây dựng hệ thống cống, bể mới theo quy 
định. 
c) Đối với các khu vực đã có hệ thống cống, bể cáp đáp 
ứng khả năng sử dụng chung, đơn vị sở hữu có trách 
nhiệm xem xét cho phép sử dụng chung khi có yêu cầu 
của các doanh nghiệp khác. Trường hợp không đảm bảo 
sử dụng chung phải có trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do 
gửi cho đơn vị yêu cầu và Sở Thông tin và Truyền thông 
xem xét quyết định. 
- Điểm c, Khoản 1, Điều 11: 
c) Khi triển khai mới hệ thống nhà trạm, cột ăng ten, chủ 
đầu tư có trách nhiệm tính toán, thiết kế đảm bảo việc sử 
dụng chung cho các doanh nghiệp khác và phải có ý kiến 
phê duyệt của Sở Thông tin và Truyền thông. 
- Điểm b, Khoản 2, Điều 11: 
b) Các khu vực nằm trong trung tâm thị trấn, thị xã, 
thành phố, trong bán kính 100m nếu có ba cột ăng-ten 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

trở lên; Các khu vực nằm ngoài trung tâm thị trấn, thị xã, 
thành phố, trong bán kính 300m nếu có ba cột ăng-ten 

trở lên các doanh nghiệp phải tiến hành bàn bạc thống 
nhất phương án dùng chung cột, nhà trạm. Trường hợp 
không đạt được thỏa thuận, Sở Thông tin và Truyền 
thông sẽ xem xét và quyết định bắt buộc các vị trí cần 
dùng chung hoặc chỉnh trang cho phù hợp trên cơ sở Quy 
hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 
- Điều 12:  
Sở Thông tin và Truyền thông 

- Khoản 1, Khoản 3, Điều 13:  
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và 
các sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố trong việc thẩm định dự án, thiết kế bản 
vẽ thi công - dự toán, cấp phép xây dựng mới, cải tạo, 
nâng cấp, mở rộng các công trình hạ tầng kỹ thuật sử 
dụng chung đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trên địa bàn 
tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. 

3. Cấp giấy phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ 
thuật có liên quan (trừ các trường hợp được miễn giấy 
phép xây dựng theo quy định hiện hành) trên cơ sở ý 
kiến thẩm định chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền 
thông. 

- Khoản 2, Điều 15:  
2. Hàng năm, chủ động rà soát, tổng hợp đánh giá cơ sở 
hạ tầng viễn thông trên địa bàn; đề xuất Sở Thông tin và 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Truyền thông xem xét cải tạo, sắp xếp lại hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn. 
- Khoản 1, Điều 16:  
1. Có trách nhiệm phối hợp Sở Thông tin và Truyền 
thông, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tham 
gia hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh. 
- Khoản 3, Khoản 4, Điều 17: 
3. Định kỳ kiểm tra các tuyến cáp viễn thông treo trên 
cột điện lực để cập nhật các thông tin: Tình trạng hiện tại 
của tuyến cáp viễn thông treo trên cột điện; số lượng cáp 
viễn thông phát sinh mới của đơn vị sử dụng cột điện; số 
lượng cáp viễn thông phát sinh mà không xác định được 
chủ thể. Báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền (Ủy ban 
nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Sở Thông tin và 
Truyền thông) để xử lý những vấn đề phát sinh trong 
công tác quản lý cáp viễn thông treo trên cột điện. 
4. Trường hợp phát hiện cáp viễn thông treo trên cột điện 
lực gây mất an toàn cho cộng đồng hoặc hệ thống điện; 
trường hợp khẩn cấp nguy cơ gây mất an toàn nghiêm 
trọng thì có trách nhiệm xử lý ngay, lập biên bản và tiến 
hành tháo dỡ (trong trường hợp này không phải chịu 
trách nhiệm liên quan về việc mất tín hiệu của tuyến cáp 
thông tin). Sau đó mời đơn vị chủ sở hữu tuyến cáp liên 
quan để phối hợp giải quyết và báo cáo cho cơ quan nhà 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

nước có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 
thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông). 
- Khoản 4, Điều 18:  

4. Định kỳ báo cáo kịp thời, đầy đủ các kế hoạch phát 
triển về hạ tầng viễn thông năm về Sở Thông tin và 
Truyền thông trước ngày 25/01 hàng năm. 
- Điều 19:   

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc phát 
sinh những vấn đề mới cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh; 
các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kịp 
thời phản ánh cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng 
hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

67.  

Quyết định số 92/2020/QĐ-

UBND ngày 22/12/2020 

Ban hành Quy định chế độ 
nhuận bút, thù lao đối với các 
tác phẩm được đăng trên 
Cổng thông tin điện tử và 
Trang thông tin điện tử của 
cơ quan nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Bình Định 

- Điều 9:  
1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở 
Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, 
theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định 
này. 

2. Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, 
nhiệm vụ được giao, hàng năm lập dự toán kinh phí chi 
nhuận bút, thù lao trong dự toán chi thường xuyên hàng 
năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm 
quyền quyết định. 
Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nếu có 
vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức kịp 
thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng 

Sở Thông tin và Truyền thông hợp nhất với 
Sở Khoa học và Công nghệ lấy tên gọi là Sở 

Khoa học và Công nghệ 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ 
sung cho phù hợp 

68.  

Quyết định số 31/2021/QĐ-

UBND ngày 09/7/2021 

Ban hành Quy định triển khai 
hệ thống thông tin phản ánh 
hiện trường tỉnh Bình Định 

- Khoản 1, Điều 2:  
1. Phản ánh hiện trường là việc cá nhân, tổ chức chuyển 
thông tin phản ánh đến Trung tâm Công nghệ thông tin 
và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 
tỉnh Bình Định thông qua việc ghi nhận hiện trường từ 
các ứng dụng trên nền tảng internet 
- Khoản 8, Điều 3: 
8. Trong trường hợp phản ánh của cá nhân, tổ chức liên 
quan đến nhiều cơ quan xử lý khác nhau mà không thống 
nhất được phương án xử lý hoặc xử lý không triệt để thì 
Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. 
- Điểm b, Khoản 1, Điều 4: 

b) Trang Facebook Sở Thông tin và Truyền thông Bình 
Định tại địa chỉ: https://facebook.com/tintuctinhbinhdinh 

- Khoản 3, Điều 11:  
3. Các cơ quan xử lý có triển khai các giải pháp, phần 
mềm ứng dụng liên quan xử lý phản ánh hiện trường của 
cá nhân, tổ chức có trách nhiệm kết nối, liên thông dữ 
liệu trên các hệ thống phần mềm này vào hệ thống thông 
tin phản ánh hiện trường tỉnh Bình Định. Sở Thông tin 
và Truyền thông sẽ chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các đơn 
vị để thực hiện việc kết nối, liên thông dữ liệu về hệ 

Sở Thông tin và Truyền thông hợp nhất với 
Sở Khoa học và Công nghệ lấy tên gọi là Sở 

Khoa học và Công nghệ 

 

 

https://facebook.com/tintuctinhbinhdinh
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

thống. 
- Khoản 6, Điều 12: Trách nhiệm của Sở Thông tin và 
Truyền thông 

6. Định kỳ hàng tháng (trước ngày 20 hàng tháng), hàng 
quý (trước ngày 20 tháng cuối cùng của quý), hàng năm 
(trước ngày 20/12) hoặc theo yêu cầu đột xuất của Ủy 
ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông báo 
cáo kết quả tiếp nhận, xử lý các phản ánh của cá nhân, tổ 
chức; tổng hợp các trường hợp xử lý quá hạn, vấn đề tồn 
đọng, vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem 
xét, chỉ đạo xử lý. 
- Khoản 3, khoản 4, khoản 7, Điều 15:  
3. Định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu 
đột xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Sở 
Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả tiếp nhận, xử 
lý các ý kiến của tổ chức, công dân; tổng hợp các trường 
hợp xử lý quá hạn, không dứt điểm và vấn đề tồn đọng, 
vướng mắc để Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án chỉ 
đạo xử lý. 
4. Định kỳ hằng quý, báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý 
các ý kiến của tổ chức, công dân đến Sở Nội vụ và Sở 
Thông tin và Truyền thông để đánh giá, xếp hạng cải 
cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. 
7. Đề xuất lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trình 
Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, cập nhật các lĩnh vực 
được phép tiếp nhận ý kiến của tổ chức, công dân cho 
phù hợp với các điều kiện, nhu cầu thực tế tại tỉnh Bình 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Định. 
- Điều 16: 
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai hướng dẫn 
thực hiện Quy định này trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu có các vấn đề 
phát sinh, chưa phù hợp; các cơ quan, đơn vị có ý kiến 
gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo 
cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh. 

69.  

Quyết định số 34/2021/QĐ-

UBND ngày 19/7/2021 

Ban hành Quy chế phối hợp 
quản lý, sử dụng hệ thống 
phần mềm quản lý lưu trú 
trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Bình Định 

- Khoản 2, Điều 4:  
2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an 
tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giúp Ủy 
ban nhân dân tỉnh quản lý và vận hành trực tiếp hệ thống 
phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến theo quy định của 

pháp luật và theo Quy chế này. 
- Điểm b, Khoản 1, Điều 6:  
b) Trong thời gian 48 giờ (không tính ngày lễ, ngày nghỉ 
theo chế độ quy định) kể từ khi tiếp nhận nhu cầu tạo tài 
khoản, Cơ quan Thuế có trách nhiệm kiểm tra thông tin 
và xác thực tài khoản. Trường hợp thông tin đăng ký 
không hợp lệ, Cơ quan Thuế sẽ không chấp nhận xác 
thực tài khoản và hệ thống sẽ tự động phản hồi về thư 
điện tử đã đăng ký của cơ sở lưu trú; đồng thời đề nghị 
cơ sở lưu trú liên hệ qua điện thoại hoặc thư điện tử của 
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở 
Thông tin và Truyền thông) để được hướng dẫn. 

Sở Thông tin và Truyền thông hợp nhất với 
Sở Khoa học và Công nghệ lấy tên gọi là Sở 

Khoa học và Công nghệ 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

- Khoản 3, Điều 6:  
3. Đối với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan: 
Sở Thông tin và Truyền thông cấp tài khoản và mật khẩu 
đăng nhập lần đầu theo đề nghị của các cơ quan: Sở Du 
lịch, Sở Tài chính, Cục Thống kê, Cục Thuế tỉnh và 
Phòng Văn hóa - Thông tin, Chi Cục Thuế cấp huyện để 
thực hiện khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý 
thuộc lĩnh vực phụ trách, mỗi đơn vị được cấp 01 (một) 
tài khoản. Các cơ quan được cấp tài khoản giao hoặc 
phân công cho người trong đơn vị sử dụng và quản lý 
theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
- Khoản 2, Điều 9: 
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân không được cấp tài 
khoản để khai thác, sử dụng phần mềm, nếu có nhu cầu 
sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu trên phần mềm 
quản lý lưu trú trực tuyến phải lập văn bản gửi tới Sở 
Thông tin và Truyền thông đề nghị cung cấp thông tin 
theo quy định của pháp luật. Trong thời gian 05 (năm) 
ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu, Sở Thông tin 
và Truyền thông có trách nhiệm cung cấp thông tin cho 
người có nhu cầu, trường hợp không chấp thuận phải trả 
lời bằng văn bản trong 03 (ba) ngày kể từ khi tiếp nhận 
yêu cầu. 
- Điều 10:  
Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

- Điểm b, Điểm f, Khoản 1, Điều 11: 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 
và cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Công an cấp 
huyện, cấp xã tiếp nhận và khai thác thông tin phục vụ 
công tác quản lý đúng yêu cầu nghiệp vụ. 
f) Định kỳ và đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về 
hoạt động của hệ thống (thông qua Sở Thông tin và 
Truyền thông). 
- Điểm b, Khoản 2, Điều 11: 
b) Phối hợp với Công an tỉnh Bình Định, Sở Thông tin 
và Truyền thông, cơ quan thông tấn, báo chí, Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ 
biến rộng rãi các quy định của nhà nước và Quy chế này 
cho toàn thể nhân dân được biết. 
- Điểm a, Khoản 4, Điều 11: 
a) Trên cơ sở đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông 
và các đơn vị liên quan, giao Sở Tài chính phối hợp tham 
mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện 
nhiệm vụ này theo quy định. 
- Khoản 2, Điều 12:  
2. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Quy chế 
này, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh các vấn 
đề mới cần sửa đổi, bổ sung, các tổ chức, cá nhân phản 
ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo 
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

70.  

Quyết định số 48/2021/QĐ-

UBND ngày 11/8/2021 

Ban hành Quy chế quản lý và 

sử dụng chữ ký số, chứng thư 
số trong cơ quan Nhà nước 
tỉnh Bình Định 

- Điều 3: 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thừa ủy quyền 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 
5114/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 thực hiện 
trách nhiệm của người quản lý thuê bao chữ ký số, chứng 
thư số được Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cho các cá nhân, 
cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
- Khoản 1, Điều 4:  
1. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thẩm quyền 
tại Điều 3 của quy chế này là cơ quan quản lý trực tiếp 
các thuê bao trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh bao gồm: 
thuê bao của tổ chức là các cơ quan, tổ chức nhà nước 
trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các thuê bao cá nhân là 
lãnh đạo cơ quan, tổ chức này. 
- Khoản 1, Điều 10:  
Điều 10. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền 
thông 

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên trách 
giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quy 
định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12 của Thông tư 
số 185/2019/TT-BQP và thẩm quyền được quy định tại 
Điều 3 và khoản 1 Điều 4 của Quy chế này. 
- Khoản 5, Điều 11: 
5. Thường xuyên kiểm tra việc quản lý và sử dụng chữ 
ký số, chứng thư số của cơ quan, đơn vị mình quản lý, 

Sở Thông tin và Truyền thông hợp nhất với 
Sở Khoa học và Công nghệ lấy tên gọi là Sở 

Khoa học và Công nghệ 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-185-2019-tt-bqp-quan-ly-su-dung-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-430756.aspx
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Quy chế này 
và các quy định khác có liên quan; định kỳ gửi báo cáo 
tình hình sử dụng, cấp mới, thu hồi chữ ký số, chứng thư 
số theo sáu tháng, hàng năm hoặc đột xuất và gửi về Sở 
Thông tin và Truyền thông tổng hợp. 
- Khoản 6, Điều 12:  
6. Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn liên quan đến 
việc quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong 
các cơ quan quản lý nhà nước và Sở Thông tin và Truyền 
thông tổ chức. 
- Khoản 3, Điều 14:  
3. Tham gia các chương trình tập huấn, hướng dẫn ứng 
dụng chữ ký số do cơ quan cấp trên hoặc Sở Thông tin 
và Truyền thông tổ chức. 
- Điều 15:  
1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan 
hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quy chế 
này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng 
mắc cần sửa đổi, bổ sung; các cơ quan, tổ chức báo cáo 
về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 

71.  
Quyết định số 55/2021/QĐ-

UBND ngày 28/8/2021 
- Khoản 2, Điều 7:  
2. Trong trường hợp diễn ra sự kiện chính trị, ngày kỷ 

Sở Thông tin và Truyền thông hợp nhất với 
Sở Khoa học và Công nghệ lấy tên gọi là Sở 

Khoa học và Công nghệ 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Ban hành Quy chế quản lý 
hoạt động của Đài truyền 
thanh xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn tỉnh Bình Định 

niệm lớn, tình huống khẩn cấp (phòng, chống thiên tai, 
dịch bệnh, cháy nổ...) và các trường hợp đặc biệt khác, 
thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Thông tin và 
Truyền thông và của UBND cấp huyện, cấp xã. 
- Điều 10: 
 Sở Thông tin và Truyền thông 

- Khoản 1, Điều 11:  
1. Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các 
cơ quan có liên quan hướng dẫn cụ thể các quy định của 
tỉnh về tiêu chuẩn nhiệm vụ, quy trình tuyển chọn, sử 
dụng, bố trí chức danh Trưởng đài và nhân viên Đài 
truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh. 
- Khoản 1, Điều 14:  

1. Tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch, chính sách đối với 
hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã theo hướng dẫn 
của Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan chức năng 
có liên quan. 

- Khoản 6, Điều 15: 
6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê về hoạt 
động của Đài truyền thanh cấp xã tại địa phương theo 
hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông; định kỳ 
hoặc đột xuất cung cấp thông tin, báo cáo, thống kê cho 
Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Bộ 
Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ 
động xây dựng dữ liệu tổng hợp về hoạt động của Đài 
truyền thanh cấp xã, phục vụ công tác quản lý nhà nước 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

tại địa phương. 
- Khoản 2, Điều 17:  
2. Tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch, chính sách đối với 
hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã theo hướng dẫn 
của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện và cơ quan chức năng có liên quan. 
- Khoản 8, Điều 17:  
8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê về hoạt 
động của Đài truyền thanh cấp xã theo hướng dẫn của Sở 
Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân cấp 
huyện; định kỳ hoặc đột xuất cung cấp thông tin, báo 
cáo, thống kê cho Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua 
Phòng Văn hoá và Thông tin) để tổng hợp, báo cáo Sở 
Thông tin và Truyền thông. 
- Điều 19: 
1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo 
dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này của 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn 
tỉnh. 
2. Ủy ban nhân dân; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung 
tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao cấp huyện; Ủy ban 
nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, 
kiểm tra, triển khai thực hiện Quy chế này trên địa bàn 
quản lý. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, 
các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Sở Thông tin và Truyền thông) xem xét, điều chỉnh, bổ 
sung cho phù hợp 

72.  

Quyết định số 60/2021/QĐ-

UBND ngày 07/10/2021 

Ban hành Quy chế khai thác, 
sử dụng, chia sẻ dữ liệu số 
của cơ quan nhà nước trên 
địa bàn tỉnh Bình Định 

- Khoản 2, Điều 4:  
2. Trường hợp bổ sung cơ sở dữ liệu vào danh mục, 
chỉnh sửa danh mục hoặc rút cơ sở dữ liệu khỏi danh 
mục dữ liệu dùng chung của tỉnh, cơ quan chủ quản cơ 
sở dữ liệu có văn bản đề nghị kèm thuyết minh lý do đề 
nghị, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình 
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh 
danh mục dữ liệu dùng chung của tỉnh. Trường hợp bổ 
sung cơ sở dữ liệu vào danh mục dữ liệu dùng chung 
phải bao gồm các nội dung chính theo quy định tại khoản 
2, Điều 12 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 

4 năm 2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ 
dữ liệu số của cơ quan nhà nước. 
- Khoản 1, Điều 5;  
1. Hệ thống quản lý dịch vụ chia sẻ dữ liệu của tỉnh là hệ 
thống thông tin quản lý tập trung danh mục các dịch vụ 
chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước do Sở Thông 
tin và Truyền thông quản lý để cung cấp cho các cơ quan 
nhà nước khai thác, sử dụng. 
- Khoản 2, Điều 9: 
2. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện đánh 
giá và rà soát dữ liệu theo ngành của mình ở Trung ương, 
của đơn vị đồng thời cung cấp thông tin về hiện trạng dữ 
liệu của các bộ, ngành đã được phân cấp cho Sở Thông 

Sở Thông tin và Truyền thông hợp nhất với 
Sở Khoa học và Công nghệ lấy tên gọi là Sở 

Khoa học và Công nghệ 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-47-2020-nd-cp-quan-ly-ket-noi-va-chia-se-du-lieu-so-cua-co-quan-nha-nuoc-439384.aspx
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

tin và Truyền thông để tổng hợp vào danh mục dữ liệu 
dùng chung. 

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh khi có nhu cầu đề xuất 
khai thác dữ liệu trong và ngoài tỉnh thì phối hợp Sở 
Thông tin và Truyền thông để hướng dẫn, thực hiện theo 
quy định. 
- Điểm a, Khoản 1, Điều 12:  
a) Đầu mối cấp tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông là 
đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm về quản trị dữ liệu, 
quản trị chia sẻ, khai thác dữ liệu chung của tỉnh; phối 
hợp với đầu mối cấp cơ quan, đơn vị xử lý các vấn đề về 
kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị trong nội 
bộ tỉnh và kết nối quản lý, kết nối dữ liệu ra ngoài tỉnh. 
- Điểm c, Khoản 1, Điều 13:  
c) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá khả năng kết 
nối, chia sẻ dữ liệu của các hệ thống thông tin hiện có 
nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu trao 
đổi phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống cơ sở 
dùng chung của tỉnh. 
- Khoản 2, Điều 15: 
2. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, giải quyết 
các vướng mắc liên quan đến kỹ thuật, công nghệ, việc 
áp dụng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 
- Điều 16: 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

- Khoản 2, Điều 17:  
2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc 
xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu dùng chung 
của tỉnh. 
- Điều 18:  
Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong việc quản 
lý, khai thác, sử dụng dữ liệu dùng chung của tỉnh để 
phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp 
chuyên môn theo thẩm quyền quy định. 
- Điều 19: 
Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng 
mắc cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết. 

73.  

Quyết định số 18/2023/QĐ-

UBND ngày 27/4/2023 

Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Thông tin và 
Truyền thông 

- Điều 1: 
 Vị trí, chức năng của Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, 
giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; 
xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông 
tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu 
chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp 
công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an 
toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số tại 

Sở Thông tin và Truyền thông hợp nhất với 
Sở Khoa học và Công nghệ lấy tên gọi là Sở 

Khoa học và Công nghệ 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

địa phương (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông). 
2. Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, 
có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý 
về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân 
tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về 
chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền 
thông. 

- Điểm c, Khoản 1, Điều 2: 
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Thông tin và 

Truyền thông 

c) Dự thảo quyết định phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản 
lý nhà nước về thông tin và truyền thông cho Sở Thông 
tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
- Điểm c, Điểm d, Khoản 5, Điều 2: 
c) Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản 
phẩm; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất 
bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do Sở Thông tin 
và Truyền thông cấp phép; xác nhận, xác nhận lại đăng 
ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm đối với doanh 
nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 
theo quy định; 
d) Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc 
xuất bản phẩm lưu chiểu do Sở Thông tin và Truyền 
thông cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi 
phát hiện sản phẩm in có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 
- Khoản 18, Điều 2:  
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

18. Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 
Thông tin và Truyền thông quản lý theo quy định của 
pháp luật; quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 
trong và ngoài công lập thuộc ngành thông tin và truyền 
thông. 

- Khoản 28, Điều 2: 
28. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành 
chính của Sở Thông tin và Truyền thông theo mục tiêu 
và chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân 
dân tỉnh. 
- Khoản 32, Điều 2:  
32. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn nghiệp vụ 
thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn của 
Bộ Thông tin và Truyền thông và theo quy định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 
- Điều 3: 
 Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Thông tin và 
Truyền thông 

- Điều 4: Tổ chức thực hiện 

Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện 
những nhiệm vụ sau: 
- Khoản 2, Điều 5: 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2. Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định hết hiệu 
lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 
 

74.  

Quyết định số 72/2023/QĐ-

UBND ngày 13/11/2023 

Ban hành Quy chế phối hợp 
theo dõi, xử lý thông tin xấu, 
độc trên không gian mạng 
trên địa bàn tỉnh Bình Định 

- Khoản 1, Điều 7:  
1. Tiếp nhận thông tin 

Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp đường dây nóng, 
địa chỉ email để tiếp nhận thông tin của các tổ chức, cá 
nhân phản ánh về lợi dụng không gian mạng thực hiện 
các hành vi vi phạm pháp luật. 
- Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Khoản 2, Điều 7:  
2. Trao đổi và cung cấp thông tin 

a) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được 
giao; các tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện 
hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian 
mạng cần chủ động sử dụng ngay các biện pháp ngăn 
chặn trong khả năng và quyền hạn của cơ quan, đơn vị, 
địa phương mình; đồng thời cung cấp thông tin cho Sở 
Thông tin và Truyền thông để tiến hành rà soát, kiểm tra, 
xác minh thông tin và có phương hướng, biện pháp xử lý 
kịp thời. 
b) Trong trường hợp Sở Thông tin và Truyền thông cần 

Sở Thông tin và Truyền thông hợp nhất với 
Sở Khoa học và Công nghệ lấy tên gọi là Sở 

Khoa học và Công nghệ 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-90-2016-qd-ubnd-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-so-thong-tin-binh-dinh-338354.aspx
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

xác minh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật, các tổ chức, 
cá nhân có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ thông 
tin, tài liệu theo quy định của pháp luật. 
c) Khi phát hiện vi phạm về nội dung thông tin trên báo 

chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân chủ động thông báo cho Sở Thông tin và 
Truyền thông để kịp thời phối hợp thanh tra, kiểm tra và 
xử lý theo quy định. 
- Khoản 1, Điều 8:  
1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Điểm b, Khoản 2, Điều 8: 
b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ 
quan liên quan đánh giá, thẩm định và đề xuất hướng xử 
lý các hành vi đăng tải thông tin có nội dung xấu, độc 
trên không gian mạng. 
- Điểm b, Điểm c, Khoản 3, Điều 8: 
b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ 
quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, xử lý đối với các 
tổ chức, cá nhân lợi dụng không gian mạng nhằm mục 
đích cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin xấu, độc, xâm 
phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 
c) Có trách nhiệm phối hợp cử người tham gia đoàn 
thanh tra, kiểm tra theo đề nghị của Sở Thông tin và 
Truyền thông. 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

- Khoản 6, Điều 8: 
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức 
chính trị - xã hội 
Chủ động theo dõi, phát hiện, tổng hợp tiếp nhận phản 
ánh thông tin từ các Tổ chức thành viên về các thông tin 
xấu, độc liên quan đến tổ chức mình để kiến nghị, phối 
hợp với các cơ quan chức năng xử lý. 
Phối hợp, chỉ đạo các Tổ chức thành viên tổ chức tuyên 
truyền cho các thành viên của mình trên cơ sở nội dung, 
tài liệu do Sở Thông tin và Truyền thông biên soạn, cung 
cấp. 
- Điểm b, Điểm c, Khoản 7, Điều 8:  
b) Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tổ chức 
kiểm tra, xác minh thông tin trên không gian mạng phản 
ánh những vấn đề phức tạp, tiêu cực, bức xúc trong dư 
luận liên quan đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, ngành, lĩnh 
vực, địa phương, địa bàn quản lý để chủ động xử lý dứt 
điểm theo thẩm quyền nhằm tránh tình trạng các vụ việc 
phức tạp, bức xúc kéo dài, tạo điều kiện cho đối tượng 
xấu lợi dụng xuyên tạc tình hình, cung cấp, chia sẻ, phát 
tán thông tin xấu, độc gây hoang mang trong Nhân dân; 
kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời thông 
báo cho Sở Thông tin và Truyền thông kết quả giải 
quyết. 
Đối với những thông tin xấu, độc trên không gian mạng 
không thuộc phạm vi xử lý hoặc vượt thẩm quyền xử lý 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

của cơ quan, đơn vị, địa phương, khi phát hiện phải 
thông báo kịp thời cho Sở Thông tin và Truyền thông và 
các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý. 
c) Có trách nhiệm phối hợp cử người tham gia đoàn 
thanh tra, kiểm tra theo đề nghị của Sở Thông tin và 
Truyền thông. 
- Điều 9: 
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương khi phát hiện những 
thông tin xấu độc trên không gian mạng có liên quan đến 
cơ quan, đơn vị, địa phương mình cần chủ động tổ chức 
xác minh, xử lý và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân 
tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông). 
2. Định kỳ hàng năm vào ngày 10 tháng 12 hoặc đột 
xuất, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác 
phối hợp báo cáo việc triển khai thực hiện quy chế phối 
hợp, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phối hợp 
trong thời gian tới qua Sở Thông tin và Truyền thông. 
3. Định kỳ hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông có 
trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về 
kết quả thực hiện Quy chế này. 

- Khoản 1 Khoản 3, Điều 11: 
1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực 
hiện Quy chế này. 
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng 
mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

bằng văn bản (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) 
để xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp. 

75.  

Quyết định số 23/2024/QĐ-

UBND ngày 12/7/2024 

Ban hành Quy định chi tiết 
tiêu chuẩn, cách thức đánh 
giá, bình xét danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân 
phố văn hóa”, “Xã, phường, 
thị trấn tiêu biểu” trên địa 
bàn tỉnh Bình Định 

- Khoản 2, Điều 7: 
2. Sở Văn hóa và Thể thao 

-Khoản 3, Điều 7: 
Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cấp có thẩm 
quyền bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán chi thường 
xuyên hàng năm theo phân cấp ngân sách. 
- Khoản 4, Điều 7:  
Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn và thực 
hiện việc xét tặng thưởng danh hiệu “Xã, phường, thị 
trấn tiêu biểu” theo quy định của pháp luật hiện hành; 
hướng dẫn, giám sát việc xét tặng danh hiệu “Gia đình 
văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” theo quy định của 
pháp luật hiện hành. 

- Điều 8:  
1. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp triển 
khai và giám sát việc thực hiện Quy định này. 
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát 
sinh, không phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các 
địa phương, đơn vị, tổ chức có liên quan phản ánh về Sở 
Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, đề xuất, báo cáo Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 

Sở Văn hóa, Thể thao hợp nhất Sở Du lịch 
lấy tên là  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

76.  

Quyết định số 39/2024/QĐ-

UBND ngày 06/8/2024 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
số điều của Quy định về quản 
lý, sử dụng tiền công đức, tài 
trợ cho các di tích trên địa 
bàn tỉnh Bình Định kèm theo 
Quyết định số 08/2024/QĐ-

UBND ngày 12/3/2024 của 
UBND tỉnh 

- Khoản 1, Điều 1:  
1. Sửa đổi, bổ sung khoản điểm a khoản 2 Điều 5, như 
sau: 

“a) Trích để lại 5% để tạo nguồn kinh phí tu bổ, phục hồi 
đối với các di tích khác trên địa bàn tỉnh (không áp dụng 
đối với di tích có số thu tiền công đức, tài trợ thấp không 
đủ chi cho hoạt động lễ hội và chi thường xuyên): Số tiền 

này chuyển vào tài khoản riêng của Sở Văn hóa và Thể 
thao tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Điều 16 
Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính”. 
- Khoản 2, Điều 2:  
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở 
Văn hoá và Thể thao, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này. 

  

77.  

Quyết định số 78/2024/QĐ-

UBND ngày 22/11/2024 

Ban hành Quy định về điều 
kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ 
để tách phần diện tích đất do 
cơ quan, tổ chức của Nhà 
nước quản lý thành dự án độc 
lập trên địa bàn tỉnh Bình 
Định 

- Điểm a, Khoản 1, Điều 5:  
a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư: hướng dẫn, tổ 
chức thực hiện Quy định này; rà soát điều kiện, tiêu chí, 

quy mô, tỷ lệ diện tích đất tại khoản 1 Điều 1 Quy định 
này thành dự án độc lập, có ý kiến trong quá trình chấp 
thuận việc thoả thuận về nhận quyền sử dụng đất để thực 
hiện dự án của nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân. 
- Khoản 2, Khoản, Khoản 5 , Điều 5:  

Sở Kế hoạch và Đầu tư hợp nhất với Sở Tài 
chính lấy tên là Sở Tài chính 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-04-2023-tt-btc-quan-ly-thu-chi-tai-chinh-to-chuc-le-hoi-tien-cong-duc-tai-tro-cho-di-tich-le-hoi-541917.aspx
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

4. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Phối hợp tham gia góp ý kiến đối với các dự án trong 
Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh các nội 
dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành khi 
có văn bản đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 
nguyên và Môi trường; 
5. Các sở, ngành khác có liên quan 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên 
và Môi trường cho ý kiến các nội dung liên quan theo 
chức năng, nhiệm vụ của ngành khi có có văn bản đề 
nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

78.  

Quyết định số 85/2024/QĐ-

UBND ngày 10/12/2024 

Bổ sung khoản 21 Điều 2 
Quyết định số 58/2022/QĐ-

UBND ngày 13 tháng 9 năm 
2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

- Điều 1: 
Bổ sung khoản 21 Điều 2 Quyết định số 58/2022/QĐ-

UBND ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
“21. Cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về 
đấu thầu”. 
Điều 3: 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-58-2022-qd-ubnd-chuc-nang-nhiem-vu-so-dau-tu-binh-dinh-529535.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-58-2022-qd-ubnd-chuc-nang-nhiem-vu-so-dau-tu-binh-dinh-529535.aspx
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

định này 

 

79.  

Quyết định số 34/2024/QĐ-

UBND ngày 01/8/2024 

Quy định hạn mức về đất ở 
trên địa bàn tỉnh Bình Định 

- Điều 5: 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các 
Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế 
hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan và cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

 

 

80.  

Quyết định số 35/2024/QĐ-

UBND ngày 01/8/2024 

Quy định các loại giấy tờ 
khác về quyền sử dụng đất có 
trước ngày 15 tháng 10 năm 
1993 trên địa bàn tỉnh Bình 
Định 

- Điều 5: 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các 
Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế 
hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan và cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này. 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

 

81.  

Quyết định số 36/2024/QĐ-

UBND ngày 01/8/2024 

Ban hành Quy định về điều 
kiện, diện tích tối thiểu được 

- Khoản 2, Điều 7: 
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát 
sinh, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo 
cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

tách thửa đất, hợp thửa đất 
đối với từng loại đất trên địa 
bàn tỉnh Bình Định 

sung cho phù hợp. 
 

82.  

Quyết định số 67/2024/QĐ-

UBND ngày 28/10/2024 

Quy định hạn mức diện tích 
đất giao cho tổ chức tôn giáo, 
tổ chức tôn giáo trực thuộc 
trên địa bàn tỉnh Bình Định 

- Điều 5:  
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các 
Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Xây dựng, Tài 
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục 
Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 
trấn; Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; Thủ 
trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

 

83.  

Quyết định số 68/2024/QĐ-

UBND ngày 28/10/2024 

Quy định về điều kiện, trình 
tự, thủ tục thẩm định để giao 
đất ở không đấu giá quyền sử 
dụng đất cho cá nhân trên địa 
bàn tỉnh Bình Định 

- Khoản 2, Điều 7: 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc 
các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, 
Nội vụ; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc 
Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên 
quan và các cá nhân được giao đất ở căn cứ Quyết định 
thi hành. 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

 

84.  

Quyết định số 69/2024/QĐ-

UBND ngày 28/10/2024 

Quy định hạn mức giao đất 
nông nghiệp cho hộ gia đình, 

Điều 5:  
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các 
Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Tư pháp, Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

cá nhân đang sử dụng đất 
nông nghiệp do tự khai 
hoang trên địa bàn tỉnh Bình 
Định 

Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng 
các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này 

 

85.  

Quyết định số 70/2024/QĐ-

UBND ngày 28/10/2024 

Quy định về tiêu chí, điều 
kiện việc chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa, đất rừng 
phòng hộ, đất rừng đặc dụng, 
đất rừng sản xuất sang mục 
đích khác trên địa bàn tỉnh 
Bình Định 

- Khoản 1, Điều 4: 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ 
quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định 
này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó 
khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ánh 
về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo, đề 
xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 
- Khoản 2, Điều 5; 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc 
các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu 
tư, Công Thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng 
các đơn vị, Chủ đầu tư các dự án và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

 

86.  

Quyết định số 71/2024/QĐ-

UBND ngày 28/10/2024 

Quy định về diện tích đất để 

- Khoản 2, Điều 5:  
2. Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Thủ trưởng 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

xây dựng công trình phục vụ 
trực tiếp sản xuất nông 
nghiệp khi được chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi và 
đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh 
Bình Định 

các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan theo chức năng, 
nhiệm vụ của ngành theo dõi, hướng dẫn, tổ chức kiểm 
tra, đôn đốc việc thực hiện quy định này. 
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, 
vướng mắc, các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Tài 
nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy 
ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 
- Khoản 2, Điều 6:  
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc 
các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu 
tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan và cá 
nhân, cộng đồng dân cư có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này. 
 

 

87.  

Quyết định số 91/2024/QĐ-

UBND ngày 22/12/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định quản lý chất 
thải trên địa bàn tỉnh Bình 
Định ban hành kèm theo 
Quyết định số 76/2023/QĐ-

UBND ngày 04 tháng 12 

năm 2023 của Ủy ban nhân 

- Khoản 7, Điều 1: 
7. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 24 như sau: 
“c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong 
công tác quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý 
bùn thải từ hầm cầu, bể phốt; chất thải rắn xây dựng trên 
địa bàn tỉnh theo quy định.” 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy tên 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

dân tỉnh 

88.  

Quyết định số 31/2024/QĐ-

UBND ngày 01/8/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quyết định số 
45/2021/QĐ-UBND ngày 08 

tháng 8 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành 

quy định mức chuẩn trợ giúp 
xã hội và mức trợ giúp xã hội 
đối với đối tượng bảo trợ xã 
hội trên địa bàn tỉnh Bình 
Định 

- Khoản 1, Điều 2: 
1. Đối với mức trợ giúp xã hội quy định tại điểm a khoản 
2 Điều 1 Quyết định này giao Sở Lao động Thương binh 
và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan 
liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này 
trên địa bàn tỉnh theo quy định. 
- Điểm a, Điểm b, Khoản 2, Điều 2: 
a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan 
hướng dẫn các UBND các huyện, thị xã, thành phố thực 
hiện; tổ chức kiểm tra và giám sát các huyện, thị xã, 
thành phố trong quá trình thực hiện đảm bảo đúng đối 
tượng, kịp thời và hiệu quả. 
b) Sở Tài chính 

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có 
liên quan trình cấp thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí 
hằng năm từ nguồn ngân sách địa phương để đảm bảo 
thực hiện chính sách; 
- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí 
nguồn kinh phí thực hiện chính sách. 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hợp 

nhất với Sở Nội vụ lấy tên là Sở Nội vụ 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

- Điểm c, Khoản 2, Điều 2: 
c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Rà 
soát, lập danh sách, hướng dẫn đối tượng đủ điều kiện 
lập hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định; 
- Thực hiện thẩm định, ban hành quyết định trợ cấp cho 
từng đối tượng; bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện chính 
sách theo quy định tại Quyết định này; tổ chức chi trả kịp 
thời, đúng quy định; 
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả 
thực hiện với UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Sở Tài chính theo quy định. 
 

89.  

Quyết định số 65/2024/QĐ-

UBND ngày 26/10/2024 

Ban hành Quy định hỗ trợ 
đào tạo nghề, giải quyết việc 
làm cho người có đất thu hồi 
trên địa bàn tỉnh Bình Định 

- Khoản 2, Điều 8: 
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan liên quan triển khai, kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện Quy định này; tổng hợp báo cáo Ủy 
ban nhân dân tỉnh về kết quả đào tạo nghề, giải quyết 
việc làm cho người có đất thu hồi để báo cáo Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội theo quy định. 
- Khoản 3, Điều 8: 
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách 
nhiệm lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo, 
chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất 
thu hồi; định kỳ trước ngày 05 tháng 12 hàng năm và khi 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

có yêu cầu, báo cáo kết quả đào tạo nghề, giải quyết việc 
làm cho người có đất thu hồi gửi Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh. 
- Khoản 2, Điều 9: 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có 
vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản 
ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng 
hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết. 

90.  

Quyết định số 01/2024/QĐ-

UBND ngày 04/01/2024 

Ban hành Quy chế phối hợp 
chia sẻ, cung cấp thông tin, 
dữ liệu về hoạt động vận tải 
trên địa bàn tỉnh Bình Định 

- Khoản 1, Điều 4: 
1. Sở Giao thông vận tải chia sẻ, cung cấp danh sách đơn 
vị được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 
danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển 
hiệu (biểu mẫu theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 gửi kèm). 

- Khoản 2, Điều 5: 
2. Thời hạn tiếp nhận các thông tin, dữ liệu theo biểu 
mẫu quy định: 
Sở Giao thông vận tải tổ chức tiếp nhận các thông tin, dữ 
liệu liên quan đến hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh do 
cơ quan, tổ chức, cá nhân chia sẻ, cung cấp như sau: 
- Khoản 1, Khoản 2, Điều 6: 
1. Việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu được thực 
hiện bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử gửi về Sở 
Giao thông vận tải và nhập dữ liệu trực tuyến trên Cổng 
thông tin của Hệ thống quản lý hoạt động vận tải tỉnh 

Sở Giao thông vận tải hợp nhất với Sở Xây 
dựng lấy tên là Sở Xây dựng   
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bình Định (khi Hệ thống đưa vào hoạt động). 
2. Mỗi cơ quan, đơn vị chỉ định một cán bộ làm đầu mối 
để phụ trách quản lý, chia sẻ, cung cấp dữ liệu về Sở 
Giao thông vận tải; công khai số điện thoại, địa chỉ thư 
điện tử, tên và chức vụ của cán bộ đầu mối phụ trách. 
Cán bộ đầu mối phụ trách có trách nhiệm phối hợp chặt 
chẽ với Sở Giao thông vận tải để thực hiện công tác kết 
nối, chia sẻ, cung cấp dữ liệu. 
- Điều 7: 
Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải 
- Khoản 2, Khoản 3, Khoản 6, Điều 8: 
2. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong việc duy trì, 
kết nối, chia sẻ cung cấp thông tin, dữ liệu về hoạt động 
vận tải. 
3. Quản lý, sử dụng, bảo mật tài khoản truy cập Hệ thống 
quản lý hoạt động vận tải tỉnh Bình Định do Sở Giao 
thông vận tải cung cấp theo quy định của pháp luật. 
Trường hợp mật khẩu bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc phát 
hiện có người sử dụng trái phép tài khoản của mình, phải 
thông báo kịp thời cho Sở Giao thông vận tải. 
6. Thông báo kịp thời cho Sở Giao thông vận tải về 
những sai sót của thông tin, dữ liệu đã chia sẻ, cung cấp. 
- Khoản 1, Điều 9: 
1. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm hướng dẫn, theo 
dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc tổ 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

chức triển khai thực hiện Quy chế này. 
- Điều 10:  
1. Trường hợp tại thời điểm Quy chế này có hiệu lực mà 
chưa xây dựng hoàn thiện Hệ thống quản lý hoạt động 
vận tải tỉnh Bình Định thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
thực hiện bằng văn bản giấy và dữ liệu điện tử gửi về Sở 
Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo và cung cấp cho 
tổ chức, cá nhân theo quy định. 
2. Khi xây dựng hoàn thiện và đưa vào hoạt động Hệ 
thống quản lý hoạt động vận tải tỉnh Bình Định, Sở Giao 
thông vận tải có thông báo, cấp tài khoản điện tử để thực 
hiện chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu trực tuyến trên 
Cổng thông tin của Hệ thống. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, 
các cơ quan, đơn vị và cá nhân kịp thời phản ánh về Sở 
Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem 
xét, điều chỉnh Quy chế cho phù hợp. 

91.  

Quyết định số 58/2024/QĐ-

UBND ngày 15/10/2024 

Ban hành Quy định chế độ 
báo cáo định kỳ lĩnh vực giao 
thông vận tải trên địa bàn 
tỉnh Bình Định 

- Khoản 2, Điều 4: 
2. Sở Giao thông vận tải là cơ quan tham mưu, tổng hợp 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân 
tỉnh báo cáo Bộ Giao thông vận tải. 
- Điều 6: 
1. Sở Giao thông vận tải rà soát, lập danh mục báo cáo 
định kỳ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do đơn 
vị chủ trì soạn thảo (gồm các nội dung: Tên báo cáo, đối 
tượng thực hiện báo cáo, cơ quan nhận báo cáo, thời hạn 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

gửi báo cáo, kỳ báo cáo/tần suất thực hiện báo cáo, mẫu 
đề cương báo cáo và văn bản quy định chế độ báo cáo), 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố chậm nhất sau 02 
ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy phạm pháp luật có 
quy định về chế độ báo cáo định kỳ có hiệu lực thi hành. 
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận 
tải có trách nhiệm đăng tải và duy trì danh mục báo cáo 
định kỳ trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông 
tin điện tử của Sở Giao thông vận tải, đảm bảo thời gian 
đăng tải ít nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy 
định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành. 
- Điểm b, Khoản 2, Điều 8: 
b) Sở Giao thông vận tải. 
- Điểm 4, Khoản 4, Điều 8: 
c) Sở Giao thông vận tải. 
- Khoản 6, Điều 8: 
6. Thời hạn gửi báo cáo 

a) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, bảo trì đường bộ 
báo cáo Sở Giao thông vận tải trước ngày 15 tháng 12 
hàng năm; 
b) Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Cục Đường 
bộ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 
12 hàng năm. 
- Khoản 10, Điều 8: 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

10. Quy trình thực hiện 

a) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, bảo trì đường bộ 
báo cáo Sở Giao thông vận tải; 
b) Sở Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo Cục Đường 
bộ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Điểm b, Khoản 3, Điều 9: 
b) Sở Giao thông vận tải. 
- Điểm b, Khoản 4, Điều 9: 
b) Sở Giao thông vận tải; 
- Điểm b, Điểm c, Khoản 6, Điều 9: 
b) Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định; Ủy ban nhân 
dân cấp huyện báo cáo Sở Giao thông vận tải: trước ngày 
15 tháng 12 hàng năm; 
c) Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Cục Đường 
bộ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 
12 hàng năm. 
- Điểm b, Điểm c, Khoản 10, Điều 9: 
b) Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định; Ủy ban nhân 
dân cấp huyện báo cáo Sở Giao thông vận tải; 
c) Sở Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo Cục Đường 
bộ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Điều 10: 
Sở Giao thông vận tải thực hiện báo cáo tình hình cấp 
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Giấy phép lưu hành xe theo quy định tại Điều 23a Thông 
tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07 tháng 9 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tải 
trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải 
trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; 
vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp 
hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham 
gia giao thông trên đường bộ được sửa đổi, bổ sung tại 
Điều 5 Thông tư số 36/2020/TT-BGTVT ngày 24 tháng 

12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 
- Điều 11: 
1. Báo cáo tình hình hoạt động vận tải của đơn vị 
Các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách thực hiện 
báo cáo tình hình hoạt động vận tải của đơn vị cho Sở 
Giao thông vận tải theo quy định tại khoản 1 Điều 64 của 
Thông tư số 12/2020/TT-BGVT ngày 29 tháng 5 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 
tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch 
vụ hỗ trợ vận tải đường bộ được sửa đổi, bổ sung tại 
Điều 8 Thông tư số 36/2020/TT- BGTVT ngày 24 tháng 

12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 
2. Báo cáo tình hình hoạt động vận tải đường bộ của địa 
phương 

Sở Giao thông vận tải thực hiện báo cáo tình hình hoạt 
động vận tải đường bộ của địa phương cho Cục Đường 
bộ Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 64 của 
Thông tư số 12/2020/TT-BGVT ngày 29 tháng 5 năm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-46-2015-tt-bgtvt-tai-trong-kho-gioi-han-luu-hanh-xe-qua-tai-trong-qua-kho-gioi-han-duong-bo-290003.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-36-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-trong-linh-vuc-duong-bo-460800.aspx
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 
tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch 
vụ hỗ trợ vận tải đường bộ được sửa đổi, bổ sung tại 
Điều 8 Thông tư số 36/2020/TT- BGTVT ngày 24 tháng 

12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 
- Điều 12; 
1. Định kỳ hàng tháng, Sở Giao thông vận tải báo cáo kết 
quả các kỳ sát hạch về Cục Đường bộ Việt Nam theo quy 
định tại khoản 1 Điều 45 Thông tư số 12/2017/TT- 

BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 Quy định về đào tạo, 
sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được sửa 
đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 2 Thông tư số 
01/2021/TT- BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư 
số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 
2. Sở Giao thông vận tải báo cáo định kỳ 06 tháng đầu 
năm và báo cáo định kỳ hàng năm về Cục Đường bộ Việt 
Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Thông tư 
số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được sửa đổi, bổ sung 
tại khoản 11 Điều 2 Thông tư số 01/2021/TT-

BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-29-2015-tt-bgtvt-quy-dinh-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-281819.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2017-tt-bgtvt-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2017-tt-bgtvt-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-01-2021-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-29-2015-tt-bgtvt-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-01-2021-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-29-2015-tt-bgtvt-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

- Điểm a, Khoản 1, Điều 13: 
a) Định kỳ hàng tháng báo cáo Sở Giao thông vận tải kết 
quả đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội 
địa và công tác cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ thuyền 
viên và cập nhật dữ liệu về thông tin của thuyền viên, 
người lái phương tiện theo phạm vi trách nhiệm được 
giao quản lý vào cơ sở dữ liệu theo quy định tại khoản 1 
Điều 27 của Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15 

tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 
chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên 
môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, 
được sửa đổi, bổ sung tại Điều 9 Thông tư 
số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều các thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ 
trong lĩnh vực đường thủy nội địa; 
- Khoản 2, Điều 13: 
2. Sở Giao thông vận tải 
Định kỳ hàng tháng báo cáo Cục Đường thủy nội địa 
Việt Nam kết quả đào tạo thuyền viên, người lái phương 
tiện và công tác cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận 
khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn và cập 
nhật dữ liệu về thông tin của thuyền viên, người lái 
phương tiện theo phạm vi trách nhiệm được giao quản lý 
vào cơ sở dữ liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của 
Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-40-2019-tt-bgtvt-thi-kiem-tra-cap-chuyen-doi-giay-chung-nhan-thuyen-vien-426569.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-460804.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-40-2019-tt-bgtvt-thi-kiem-tra-cap-chuyen-doi-giay-chung-nhan-thuyen-vien-426569.aspx
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, được sửa đổi, 
bổ sung tại Điều 9 Thông tư số 35/2020/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải. 
- Khoản 1, Khoản 2, Điều 14: 
1. Định kỳ hàng tháng đơn vị đăng kiểm báo cáo Cục 
Đăng kiểm Việt Nam đối với báo cáo kết quả thực hiện 
công tác kiểm định, báo cáo sử dụng ấn chỉ kiểm định và 
báo cáo kiểm kê ấn chỉ kiểm định; Sở Giao thông vận tải 
đối với báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm định 
theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Thông tư 
số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ 
giới đường bộ. 
2. Hàng năm đơn vị đăng kiểm báo cáo Cục Đăng kiểm 
Việt Nam, Sở Giao thông vận tải danh sách ô tô hết niên 
hạn, báo cáo danh sách ô tô sắp hết niên hạn theo quy 
định tại khoản 2 Điều 11 của Thông tư số 16/2021/TT-

BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải. 
- Khoản 2, Điều 15: 
2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm 

- Khoản 3, Điều 16: 
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng 
mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-460804.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-460804.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-16-2021-tt-bgtvt-bao-ve-moi-truong-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-484636.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-16-2021-tt-bgtvt-bao-ve-moi-truong-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-484636.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-16-2021-tt-bgtvt-bao-ve-moi-truong-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-484636.aspx
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STT 
Tên VB được  

rà soát2 

Quy định về tên gọi của cơ quan,  
tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền  

tại VB được rà soát  

Tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  
chức danh có thẩm quyền  

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

kịp thời phản ánh về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 

92.  

Quyết định số 61/2024/QĐ-

UBND ngày 21/10/2024 

Ban hành Quy định về tổ 
chức, quản lý hoạt động của 
bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh 
Bình Định 

- Khoản 1, Điều 8: 
1. Sở Giao thông vận tải 
- Điểm đ, Khoản 8, Điều 8: 
đ) Thông báo danh mục bãi đỗ xe trên địa bàn cấp huyện 
(tên chủ đầu tư xây dựng bãi đỗ xe; đơn vị quản lý, kinh 
doanh bãi đỗ xe; tên, quy mô, địa chỉ bãi đỗ xe; thời gian 
đưa bãi đỗ xe vào hoạt động) trên Trang thông tin điện tử 
của địa phương và thông tin đến Sở Giao thông vận tải 
để theo dõi, quản lý. 
- Điểm đ, Khoản 9, Điều 8: 
đ) Báo cáo tình hình hoạt động đến Sở Giao thông vận 
tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi kinh doanh bãi đỗ 
xe) trước ngày 15/12 hàng năm. 
- Điều 10: 
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, 
vướng mắc các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi đến Sở 
Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung quy định cho phù 
hợp với tình hình thực tiễn. 
 

Sở Giao thông vận tải hợp nhất với Sở Xây 
dựng lấy tên là Sở Xây dựng   

 

 

 



 
 

                     

 

 

Phụ lục II 

KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL CHỊU SỰ TÁC ĐỘNG  
CỦA VIỆC SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH  

(NHÓM 2. Văn bản QPPL ngoài nội dung thay đổi về tên gọi còn có các nội dung thay đổi khác liên quan đến cơ cấu tổ chức, mô hình,  
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; quy trình, trình tự, thủ tục giải quyết công việc, thủ tục hành chính…  
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước) 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày          /4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định) 

 

STT 
Tên VB  

được  
rà soát1 

Nội dung  
quy định  

được rà soát  

Phân tích nội dung thay đổi  
sau khi việc sắp xếp 

tổ chức bộ máy2 

Hình thức  
xử lý VB3 

 

Lộ trình xử lý 
VB4 

 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH     

1.  

Nghị quyết số 
14/2022/NQ-

HĐND ngày 
20/7/2022 Ban 

hành Quy định 
nguyên tắc, tiêu 

Phân bổ vốn thuộc 
chức năng, nhiệm vụ 
của các cơ quan 
chuyên môn  

Khoản 3 Điều 10 quy định “3. Tiểu dự án 3: Dự án 

phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm 

cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi”. Theo đó, phân bổ vốn sự nghiệp cho Sở Lao 

động – Thương binh và xã hội và các đơn vị liên quan 

(trực thuộc UBND tỉnh) không quá 60% tổng số vốn 

Sửa đổi, bổ 

sung 

Theo lộ trình 

của Nghị 
quyết 

190/2025/Q

H15 

 

                                           
1
 Sắp xếp theo loại văn bản. 

2
 Bao gồm các vấn đề thay đổi về: tên gọi và cơ cấu tổ chức, mô hình, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; quy trình, trình tự, thủ tục giải quyết công việc, thủ tục hành chính... 

3
 Nêu rõ các đề xuất về hình thức xử lý văn bản như: sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới; về việc ban hành 01 văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế nội dung trong 

nhiều văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan thực hiện rà soát văn bản. 
4
 Xác định cụ thể lộ trình xử lý văn bản, trong đó xác định rõ thời hạn hoàn thành xử lý (chi tiết đến tháng hoặc quý của năm). 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số: 56/BC-UBND
Thời gian ký: 2025-04-17T15:31:59+07:00
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STT 
Tên VB  

được  
rà soát1 

Nội dung  
quy định  

được rà soát  

Phân tích nội dung thay đổi  
sau khi việc sắp xếp 

tổ chức bộ máy2 

Hình thức  
xử lý VB3 

 

Lộ trình xử lý 
VB4 

 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

chí, định phức 
phân bổ nguồn 
ngân sách trung 

ương và tỷ lệ vốn 
đối ứng của địa 

phương thực hiện 
Chương trình mục 
tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế- xã 

hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và 
miền núi tỉnh Bình 

Định giai đoạn 
2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 
2021 đến năm 

2025 

sự nghiệp Tiểu dự án 3. 

Tuy hiên, hiện nay chức năng về giáo dục nghề 

nghiệp từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

chuyển sang Sở Giáo dục và Đào tào. Chức năng  giải 

quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi từ Sở Lao động – Thương binh và Xã 
hội hợp nhất vào Sở Nội vụ. Do đó, cần thiết điều 

chỉnh để: 

- Thay đổi chủ thể thực hiện cho phù hợp với chức 

năng hiện nay. 

- Phân bổ cụ thể phần trăm vốn sự nghiệp cho Sở Nội 

vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện nội dung của 

Tiểu Dự án 3. 

 

II QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH     

2.  

Quyết định số 

79/2024/QĐ-

UBND ngày 

22/11/2024 Quy 

định phân công 

thực hiện các 

nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về giá 

trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

Các nội dung thay đổi 
liên quan đến việc 
sắp xếp tổ chức bộ 
máy nhà nước 

Ngoài thay đổi về tên gọi, các cơ quan còn thay đổi về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị có thẩm quyền sau khi sắp xếp tổ chức 

bộ máy nhà nước, cụ thể: 

Khoản 13 Điều 7 quy định về thẩm định phương án 
giá:  

“13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm 

định phương án giá đối với: Giá cụ thể dịch vụ sự 

Sửa đổi, bổ 

sung  

 

Theo lộ trình 

của Nghị 
quyết 

190/2025/Q

H15 
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STT 
Tên VB  

được  
rà soát1 

Nội dung  
quy định  

được rà soát  

Phân tích nội dung thay đổi  
sau khi việc sắp xếp 

tổ chức bộ máy2 

Hình thức  
xử lý VB3 

 

Lộ trình xử lý 
VB4 

 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

 

nghiệp công thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục nghề 

nghiệp, sự nghiệp lao động – thương binh và xã hội 

trong danh mục được cấp có thẩm quyền ban hành, sử 

dụng ngân sách nhà nước và thuộc thẩm quyền đặt 

hàng của cơ quan, tổ chức ở địa phương”.  

Hiện nay, chức năng về giáo dục nghề nghiệp lao 

động – thương binh và xã hội đã chuyển sang Sở 

Giáo dục và Đào tạo. Do đó, thẩm quyền thẩm định 

phương án giá đối với: Giá cụ thể dịch vụ sự nghiệp 

công thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

3.  

Quyết định số 

66/2017/QĐ- 

UBND Ngày 

11/12/2017 

của UBND tỉnh về 

Ban hành Quy chế 

hoạt động thông 

tin đối ngoại trên 

địa bàn tỉnh Bình 

Định 

Nội dung quy định 
trách nhiệm quản lý 
hoạt động thông tin 

đối ngoại (Chương 
III từ Điều 8 đến 

Điều 18) 

- Ngoài thay đổi về tên gọi, cần điều chỉnh một số nội 
dung để: 
- Hợp nhất các nội dung nhiệm vụ phân công cho Sở 
Thông tin và Truyền thống (Điều 8), Sở Văn hóa và 
Thể thao (Điều 10) và Sở Du lịch (Điều 11) thành 

nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
- Hợp nhất các nội dung nhiệm vụ phân công cho Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (Điều 12) và Sở Tài chính (Điều 
16) thành nhiệm vụ của Sở Tài chính 

Ban hành 

văn bản để 

thay thế 

Theo lộ trình 

của Nghị 
quyết 

190/2025/Q

H15 

 

4.  

Quyết định số 
13/2018/QĐ-

UBND ngày 

29/3/2018 Ban 

hành quy chế tổ 
chức và hoạt động 

Công tác kiểm tra, xử 
lý các hoạt động Văn 

hóa, Thể thao, Du 
lịch, thông tin, xuất 

bản và báo chí. 

Căn cứ nội dung hiện hành theo Quyết định 
13/2018/QĐ-UBND ngày 29/3/2018, sau khi thực 
hiện sắp xếp tổ chức bộ máy thì công tác kiểm tra, xử 
lý các hoạt động du lịch, thông tin, xuất bản và báo 
chí chưa có trong quyết định.  

Ban hành 

văn bản để 

thay thế 

Theo lộ trình 

của Nghị 
quyết 

190/2025/Q

H15 
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STT 
Tên VB  

được  
rà soát1 

Nội dung  
quy định  

được rà soát  

Phân tích nội dung thay đổi  
sau khi việc sắp xếp 

tổ chức bộ máy2 

Hình thức  
xử lý VB3 

 

Lộ trình xử lý 
VB4 

 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

của Đội kiểm tra 
liên ngành 814 

tỉnh về lĩnh vực 
văn hóa, thể thao 
và quảng cáo trên 
địa bàn tỉnh Bình 

Định. 

Căn cứ nội dung hiện hành theo Quyết định 
23/2018/QĐ-UBND ngày 14/6/2018, sau khi thực 
hiện sắp xếp tổ chức bộ máy thì công tác kiểm tra, xử 
lý các hoạt động văn hóa, thể thao, quảng cáo, thông 
tin, xuất bản và báo chí chưa có trong quyết định. 
Do đó, cần thiết phải ban hành văn bản để thay thế 
Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND và Quyết định số 
23/2018/QĐ-UBND để:  
- Thay đổi tên gọi của văn bản, 
- Thay đổi tên gọi của các cơ quan, đơn vị sau khi sắp 
xếp tổ chức bộ máy, 
- Bổ sung nội dung: chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh 
vực Thông tin, xuất bản, báo chí vào quy chế hoạt 
động 

5.  

Quyết định số 
23/2018/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2018 Ban 

hành quy chế tổ 
chức và hoạt động 
của Đội kiểm tra 

liên ngành du lịch 
trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

6.  

Quyết định số 

28/2020/QĐ-

UBND ngày 

26/5/2020  

ban hành quy chế 

báo cáo định kỳ 

lĩnh vực du lịch 

trên địa bàn tỉnh 

Nội dung quy định 

chế độ báo cáo định 
kỳ trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, Du 

lịch, thông tin, báo 

chí, xuất bản 

Việc hợp nhất Sở Du lịch và Sở Văn hóa và Thể thao 

thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chuyển một 

số chức năng từ Sở Thông tin và truyền thông về Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì chức năng, nhiệm vụ 

được quy định tại Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND, 

Quyết định số 68/2020/QĐ-UBND cần được điều 
chỉnh để: 
- Thay đổi tên gọi của văn bản. 

- Thay đổi tên gọi của các cơ quan, đơn vị sau khi sắp 

xếp tổ chức bộ máy 

Ban hành 

văn bản để 

thay thế 

Quý IV năm 
2025 

 

7.  
Quyết định số 
68/2020/QĐ-
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STT 
Tên VB  

được  
rà soát1 

Nội dung  
quy định  

được rà soát  

Phân tích nội dung thay đổi  
sau khi việc sắp xếp 

tổ chức bộ máy2 

Hình thức  
xử lý VB3 

 

Lộ trình xử lý 
VB4 

 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

UBND ngày 

20/10/2020 về ban 
hành quy chế báo 
cáo định kỳ lĩnh 

vực văn hóa và thể 
thao trên địa bàn 

tỉnh 

- Bổ sung nội dung báo cáo định kỳ trong lĩnh vực, 

thông tin, báo chí, xuất bản 

8.  

Quyết định số 
75/2021/QĐ-

UBND Ngày 

13/12/2021 về Ban 
hành quy chế quản 
lý hoạt động xuất 

bản, in và phát 
hành xuất bản 

phẩm trên địa bàn 
tỉnh Bình Định 

Nội dung quy định 

việc tổ chức thực 

hiện quy chế 

(Chương V từ Điều 
22 đến 29) 

Hợp nhất nội dung nhiệm vụ được giao cho Sở Kế 

hoạch và Đầu tư (Điều 23) và Sở Tài chính (Điều 24) 

thành nhiệm vụ của Sở Tài chính; Chuyển chức năng 
quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản 

phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Định từ Sở Thông tin và 

Truyền thông sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Do đó, cần thiết phải điều chỉnh để: 

- Thay đổi tên gọi của các cơ quan, đơn vị sau khi sắp 
xếp tổ chức bộ máy; 
 - Điều chỉnh các nội dung phân công theo đúng chức 
năng, nhiệm vụ của các cơ quan sau khi sắp xếp. 

Ban hành 

văn bản để 

thay thế 

Theo Nghị 
quyết 

190/2025/Q

H15 

 

9.  

Quyết định số 

16/2024/QĐ-

UBND ngày 

24/5/2024 về ban 

hành Quy chế 

quản lý, bảo vệ và 

phát huy giá trị di 

tích lịch sử - Văn 
hóa, danh lam 

Nội dung về trách 

nhiệm thi hành của 

các cơ quan (Điều 

20) 

- Hợp nhất nội dung nhiệm vụ phân công cho Sở Tài 
Nguyên và Môi trường (Khoản 3 Điều 20) và Sở 
Nông nghiệp và PTNT (Khoản 8 Điều 20) thành 
nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 
- Hợp nhất nội dung nhiệm vụ phân công cho Sở Văn 
hóa và Thể thao (Khoản 1 Điều 20), Sở Du lịch 
(khoản 9 Điều 20) và một phần nhiệm vụ của Sở 
Thông tin và Truyền thông (điểm a khoản 11 Điều 20) 
thành nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 

Ban hành 

văn bản để 

thay thế 

Theo Nghị 
quyết 

190/2025/Q

H15 

 



6 

 

STT 
Tên VB  

được  
rà soát1 

Nội dung  
quy định  

được rà soát  

Phân tích nội dung thay đổi  
sau khi việc sắp xếp 

tổ chức bộ máy2 

Hình thức  
xử lý VB3 

 

Lộ trình xử lý 
VB4 

 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

thắng cảnh trên địa 

bàn tỉnh Bình 

Định 

Hợp nhất nội dung nhiệm vụ phân công cho Sở Tài 
chính (Khoản 5 Điều 20) và Sở Kế hoạch và Đầu tư 
(Khoản 4 Điều 20) thành nhiêm vụ của Sở Tài chính. 
- Hợp nhất nội dung nhiệm vụ phân công cho Sở 
Khoa học và Công nghệ (Khoản 10 Điều 20) và một 
phần nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông 
(Điểm a khoản 11 Điều 20) thành nhiệm vụ của Sở 
Khoa học và Công nghệ 

10.  

Quyết định số 

11/2022/QĐ-

UBND ngày 

04/4/2022 

  Ban hành Quy 

chế phối hợp thực 

hiện liên thông 

nhóm thủ tục hành 

chính Cấp phiếu lý 

lịch tư pháp - Cấp 

giấy phép lao động 

cho người lao 

động nước ngoài 

làm việc tại Việt 

Nam trên địa bàn 

tỉnh 

Quy trình tiếp nhận 
hồ sơ, giải quyết và 

trả kết quả giải quyết 

Cấp phiếu lý lịch tư 
pháp - Cấp giấy phép 

lao động cho người 

lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh 

(Điều 7) 

 

Theo quy định tại Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với 

Sở Tư pháp thực hiện quy trình liên thông để Cấp 

phiếu lý lịch tư pháp - Cấp giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 

địa bàn tỉnh. Hiện nay, thẩm quyền giải quyết Cấp 

giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh từ Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội chuyển sang Sở Nội 

vụ. Chức năng giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư 
pháp từ Sở Tư pháp chuyển sang Công an tỉnh. Do đó 

cần thiết điều chỉnh để: 

- Điều chỉnh chủ thể tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. 
- Thay đổi quy trình liên thông trong giải quyết và trả 
kết quả giải quyết Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Cấp 

giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 

Ban hành 

văn bản để 

thay thế  

Quý IV/2025  

11.  
Quyết định số 
37/2022/QĐ-

Phân bổ vốn thuộc 
chức năng, nhiệm vụ 

Khoản 3 Điều 10 quy định “3. Tiểu dự án 3: Dự án 

phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm 

Sửa đổi, bổ 

sung 

Theo lộ trình 

của Nghị 
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STT 
Tên VB  

được  
rà soát1 

Nội dung  
quy định  

được rà soát  

Phân tích nội dung thay đổi  
sau khi việc sắp xếp 

tổ chức bộ máy2 

Hình thức  
xử lý VB3 

 

Lộ trình xử lý 
VB4 

 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

UBND ngày 

25/7/2022  

Ban hành Quy 

định nguyên tắc, 
tiêu chí, định phức 

phân bổ nguồn 
ngân sách trung 

ương và tỷ lệ vốn 
đối ứng của địa 

phương thực hiện 
Chương trình mục 
tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế- xã 

hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và 
miền núi tỉnh Bình 

Định giai đoạn 
2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 
2021 đến năm 

2025 

của các cơ quan 
chuyên môn  

cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi”. Theo đó, phân bổ vốn sự nghiệp cho Sở Lao 

động – Thương binh và xã hội và các đơn vị liên quan 

(trực thuộc UBND tỉnh) không quá 60% tổng số vốn 

sự nghiệp Tiểu dự án 3. 

Tuy hiên, hiện nay chức năng về giáo dục nghề 

nghiệp từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

chuyển sang Sở Giáo dục và Đào tào. Chức năng  giải 

quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi từ Sở Lao động – Thương binh và Xã 
hội hợp nhất vào Sở Nội vụ. Do đó, cần thiết điều 

chỉnh để: 

- Thay đổi chủ thể thực hiện cho phù hợp với chức 

năng hiện nay. 

- Phân bổ cụ thể phần trăm vốn sự nghiệp cho Sở Nội 

vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện nội dung của 

Tiểu Dự án 3. 

 

quyết 

190/2025/Q

H15 

12.  

Quyết định số 

22/2021/QĐ-

UBND ngày 

11/6/2021 ban 

hành Quy chế bảo 

đảm an toàn thông 

tin mạng trong 

Quy định về chức 

năng quản lý nhà 

nước về an toàn, an 

ninh, thông tin mạng 

(khoản 4 Điều 15 

khoản 1 Điều 16; 

khoản 1, 2 Điều 18; 

Theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18/02/2025 
của HĐND tỉnh về thành lập các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND tỉnh. Theo đó, chuyển chức năng, nhiệm 

vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh, thông tin 

mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông (nay là sở 

Khoa học và Công nghệ) sang Công an tỉnh. 

Do đó, cần thiết: 

Ban hành 

văn bản thay 

thế 

Theo lộ trình 

của Nghị 
quyết 

190/2025/Q

H15 
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STT 
Tên VB  

được  
rà soát1 

Nội dung  
quy định  

được rà soát  

Phân tích nội dung thay đổi  
sau khi việc sắp xếp 

tổ chức bộ máy2 

Hình thức  
xử lý VB3 

 

Lộ trình xử lý 
VB4 

 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

hoạt động ứng 

dụng công nghệ 

thông tin của các 

cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh 

Bình Định  

khoản 9 Điều 19)  
- Điều chỉnh chủ thể thực hiện cho phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như 
hiện nay. 

- Điều chỉnh cơ chế phối hợp bảo đảm an toàn thông 

tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông 

tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ hiện nay. 

- Điều chỉnh quy trình phối hợp ứng cứu sự cố về an 

toàn thông tin mạng. 

 



 
 

 

 

 

Phụ lục III 

KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL CHỊU SỰ TÁC ĐỘNG  
CỦA VIỆC SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚCTHUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH  

(NHÓM 3. Văn bản QPPL không còn được áp dụng, cần bãi bỏ toàn bộ) 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày          /4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ) 

 

STT 
Tên VB  

được rà soát1 
Phân tích lý do không còn được áp dụng 

Cơ quan, người  
có thẩm quyền  

bãi bỏ VB 

 
Lộ trình xử lý VB2 

 

Ghi chú 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.  Không  
    

2.  Không 
    

 

                                           
1
 Sắp xếp theo loại văn bản. 

2
 Xác định cụ thể lộ trình xử lý văn bản, trong đó xác định rõ thời hạn hoàn thành xử lý (chi tiết đến tháng hoặc quý của năm).  

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH  

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số: 56/BC-UBND
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